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Cảm Tạ 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ 
Trường Toản xin chân thành cảm tạ: 
 

• Quý vị giáo sư, cựu giáo sư, nhân viên, 
và cựu nhân viên trường Trung Học Võ 
Trường Toản 

• Quý vị thân hữu, học sinh, và cựu học 
sinh trường Trung Học Võ Trường 
Toản 

• Quý vị trong Ban Biên Tập Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2011 

 
đã đóng góp bài vở âm nhạc, văn thơ, tìm hiểu, 
sưu khảo, cùng hình ảnh, và nhiều thời giờ quý 
báu cũng như công sức để hoàn thành Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2011. 
 
Đặc San Hy Vọng 2011 là một diễn đàn để 
quý thầy cô và các cựu học sinh gửi gấm 
những tâm tình, hoài bão, hoặc ôn lại các kỷ 
niệm cũ về mái trường thân yêu năm xưa. 
 
Ước mong cuốn Đặc San này 
 

• sẽ thắt chặt vòng tay thân ái giữa các 
cựu học sinh đồng môn năm xưa, và 

• sẽ được đón nhận trong tình cảm thông 
của quý thầy cô và các thế hệ cựu học 
sinh từ khắp nơi trên thế giới. 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh 

Trung Học Võ Trường Toản 
 
Hình Bìa Trước của VTT Hoàng Công Dụng 
(1968-1975), Melbourne, Australia 
 
Hình Bìa Sau của VTT Nguyễn Văn Ngà 
(1961-1968), Vancouver, British Columbia, 
Canada 
 

 
Tháng Tư Là Nỗi Buồn Của Kẻ Mất 

Quê Hương 
(Thân Tặng Đặc San Võ Trường Toản) 

 

 
 
Hãy đốt giùm tôi, ngọn lửa sầu 
Để tôi thiêu rụi, tháng Tư đau 
Nụ cười pha lệ, chan hòa máu 
Lệ chảy thành sông, lệ tháng Tư. 
 

*** 
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Chia hai giùm tôi, giọt lệ rơi 
Nửa cho viễn xứ, nửa quê tôi 
Lệ buồn vương vấn, theo hồn nước 
Vương bước theo chân, tháng ngày trôi. 
 

*** 
 
Hãy nhớ giùm tôi, ngày tháng này 
Ba không lẻ bốn, phủi sạch tay 
Tang điền vận nước, xui chi mãi 
Bể dâu phủ kín, một đời trai. 
 

*** 
 
Đừng để niềm đau, theo gió bay 
Ba mươi tháng bốn, vẫn còn đây 
Nhớ ghi Năm Tướng, anh hùng tử 
Vinh hạnh đời ta, một chút này. 
 

*** 
 
Tiếng mõ nhà ai, cạnh giáo đường 
Tưởng rằng tiếng Quốc, vọng đêm sương 
Mấy chương trang sử, xem dang dở  
Chạnh nỗi u hoài, nhớ cố hương. 
 

 
 
Hãy chép giùm tôi, câu chuyện lòng 
Đem về xếp lại, để trang trong 
Mong ngày tái ngộ, về quê cũ 
Dựng lại mộ bia, khóc dã tràng. 
 
Phong Điền {thân hữu của Lê Ngọc Thiều 
(cựu GS VTT - Toán)} 
San Jose, California, USA 
Canhtn@aol.com 
 

 
Có Không 

 

 
 
Cái gì gọi là không? 
Và tại sao lại có? 
Dù chỉ là có không 
Không hình dung nổi không 
Không khả niệm từ hữu thể 
Không cũng là hữu thể 
Cái hữu thể không thế nào có được 
Thật lạ lung! 
Phải chăng có mới là bản thể? 
Có mới là khởi thủy? 
Rồi mọi sự hữu trở về không 
Hình dung được hay không, không cũng đã có 
Trong phạm trù trí tuệ 
Ngoài hữu, vô là bất khả tri 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 30 tháng 7 năm 2000 
 

 
 

mailto:Canhtn@aol.com
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Tiếc Thương 

 

 
 
Trời xanh! Trời vẫn cao xanh 
Như giọt nước mắt khóc anh ngày nào 
Rừng già đồi núi non cao 
Lòng nuôi hoài bão chí cao trong đời 
Nhớ anh khi nói hay cười 
Chú mày hát hỏng giỡn đùa quá vui 
Tuổi xanh bồng bột khác người 
Bất cần ngang ngược thấy đời như không 
Tính anh khí khái hào hùng 
Suy tư trầm lặng cùng không nói nhiều 
Mắt nhìn xa vắng đăm chiêu 
Thường hay nhắn nhủ động điều toán sinh 
Là người chiến sĩ vô danh 
Không màng sống chết vinh danh con người 
Chí trai yêu nước thương nòi 
Nặng mang lý tưởng những người không tên 
Ra đi vững một niềm tin 
Đem thân giúp nước ấm êm sơn hà 
Phương trời đất Bắc bao la 
Thân anh ngã gục nơi hoang chốn nào? 
Cuối rừng đầu núi non cao? 
Bên khe suối cạn Lạng Sơn Cao Bằng? 
Một ngày đời đã vội quên 
Những người chiến sĩ không tên không mồ 
Nhớ anh ngày tháng năm xưa 
Nỗi buồn sâu thẳm thấm mờ mắt em 
Tình người chiến hữu linh thiêng 
Khắc ghi tâm khảm không quên bao giờ 
Hương hồn chiến hữu bơ vơ 
Khắp trên đất Mẹ nấm mồ quê hương... 
 
Bùi Tường Kha 
Houston, Texas, USA 
(Nhớ về anh Trần Hiếu Hòa và anh em đồng 
bạn cùng khóa Bộ Binh trong toán Anh Luyện) 
 

 
Tam Đạo Giải Thoát 

 

 
 
Bài viết này rất là đơn giản, thô sơ; cốt yếu là 
để giới thiệu đến người đọc một vài pháp môn 
thường dùng để tu. KHÔNG nên dùng nó như 
một kim chỉ Nam mà chỉ nên dùng nó như một 
tài liệu để tham khảo, nghiên cứu. 
 
Nếu sau này có ai chứng đắc, giác ngộ, giải 
thoát luân hồi, thành Thánh, thành Bồ Tát, 
thành Phật, thì xin đừng quên tiếp độ cho kẻ 
viết bài này nhé! Xin cảm ơn trước. 
 
Vì văn chương có hạn, bài viết cũng có hạn, 
không thể nào định nghĩa thật rõ các từ ngữ 
cho chính xác. Mong các anh chị em nào là 
triết gia, bình luận gia, nhà văn, nhà nghiên 
cứu, hoặc sử gia, thông cảm cho. Tôi chỉ xin 
giải thích rất là ngắn gọn, đại khái ý nghĩa của 
chúng mà thôi. Điểm quan trọng ở đây là nêu 
ra và giải thích 3 phương pháp mà chúng ta có 
thể thực hành. Mà thực hành cái gì mới được 
chứ?  
 
Chúng ta hầu hết ai cũng biết cuộc đời này là 
vô thường (luôn luôn thay đổi và thay đổi 
từng giây từng phút). Chúng ta đã bao nhiêu 
năm lăn lộn với cuộc đời để sống còn, đã bao 
lần lên voi xuống chó. Nhưng ít khi nào 
chúng ta nghĩ đến cái chết. Có lẽ vì cái chết 
là một cái gì đó, nói nôm na là xui xẻo, mất 
mát, và trừu tượng. Vì nó vô hình và chúng ta 
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không biết gì về nó nên chúng ta hoang mang 
hoặc sợ hãi khi nghĩ đến nó và nhất là khi gần 
kề nó. Nếu chúng ta có thể kinh nghiệm được 
về nó, chẳng hạn như nếm vị đắng của thuốc 
Bắc. Nếu bạn chưa bao giờ biết thuốc Bắc 
đắng như thế nào, bạn có thể nếm qua một lần 
cho biết. Nhưng cái chết thì làm sao thử qua 
một lần cho biết? Vì một khi đã chết thì đâu 
còn sống lại để nói là tôi đã chết qua và đã 
kinh nghiệm được cái chết là gì và như thế 
nào. Rồi kể lại, viết sách, v.v… cho mọi người 
nghe (nếu thật sự là bạn đã kinh nghiệm nó). 
Chúng ta không chắc ngày mai, tương lai ra 
sao. Nhưng chúng ta biết chắc là ai nấy rồi 
cũng sẽ chết. That is a sure thing! Có phải vậy 
không? Vì thế nên chúng ta không phải sợ nó 
mà cần tìm hiểu về nó. Nhưng ở đây tôi xin 
không bàn đến việc tìm hiểu nó mà chỉ bàn 
đến vấn đề chúng ta cần phải làm những gì 
trước và ngay khi cái chết gần kề, và cần 
phải làm những gì sau khi vừa mới chết. 
Vâng, chắc các anh chị nghĩ là tôi lẫn lộn khi 
viết là “cần phải làm những gì sau khi vừa mới 
chết”. Có vẻ khó tin quá phải không các bạn? 
Thưa không! Xin các anh chị đọc tiếp sẽ rõ. 
 

 
 
Pháp Môn Thiền  
Có thể làm trước khi chết! 
 

Xin giới thiệu đến các anh chị phương pháp 
thứ nhất, đó là Thiền (tự mình có thể làm, hay 
còn gọi là Tự Lực pháp môn). 
 
Xin tạm định nghĩa Thiền là gì? 
 
Hiện nay, chữ 'Thiền' được sử dụng rất nhiều 
để diễn tả nhiều cách thực tập. Trong Phật 
giáo, chữ Thiền được dùng để chỉ những cách 
thường được thực tập sau đây.Chẳng hạn như 
'Thiền Định' (Samatha), 'Thiền Minh Sát' 
(Vipassanà), Thiền Tứ Niệm Xứ (Như Lai 
Thiền), hoặc Thiền Từ Bi Tâm. Ngoài ra còn 
có những lối thiền của người Ấn Độ, và người 
Nhật Bản nữa. 
 
Thiền Định (Samatha) là cách tập trung ý 
tưởng vào một vật và không để bị chi phối bởi 
gì khác. Ta chọn một đề mục như hơi thở 
chẳng hạn, và chú tâm theo dõi hơi thở ra vào. 
Trong cách thực hành nầy sau một thời gian 
huân tập, tâm trí của bạn sẽ được an lành, yên 
tịnh, vì những ý tưởng lăng xăng lộn xộn đến 
từ những cảm thọ đã bị cắt đứt. 
 
Càng nói lý bao nhiêu, càng đi xa Thiền bấy 
nhiêu. Nhưng tại sao tôi lại cứ nói đến Thiền 
để làm gì?  
 
Xin được phép trích một đoạn trong quyển 
sách “Yêu và Chết” của tác giả Visuddhàcàrà, 
một vị Tỳ Kheo (tu sĩ) người Mã Lai; do 
Không Tuệ dịch sang tiếng Việt. 
 
“Vinh danh chị Kuai Chan  
 
Tôi xin kể cho bạn nghe về một thiền sinh can 
đảm bị ung thư phổi đã chết bình an với chữ 
Niết Bàn trên môi. Tên chị là Kuai Chan và 
chị mất ngày 18 tháng Chạp năm 1992 tại nhà 
riêng ở Kuala Lumpur. Lúc đó chị được 48 
tuổi. Chồng chị, anh Billy, nói cho tôi nghe chị 
đương đầu với cơn bệnh như thế nào. Thấy câu 
chuyện rất khích lệ, nhất là cho các thiền sinh, 
tôi xin phép anh được thuật lại trong cuốn sách 
này, và tôi xin cảm ơn anh đã đồng ý. 
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Chị Kuai Chan bắt đầu phát giác ra bệnh ung 
thư ngực vào tháng Tư năm 1989. Vào lúc đó 
chị đã tập thiền Minh Sát được một năm. Chị 
nhận tin về căn bệnh một cách điềm tĩnh. “Vợ 
con chấp nhận rằng đó là nghiệp của mình,” 
anh Billy nói như vậy. “Cô ấy không cay đắng 
hoặc bị buồn chán. Cô ấy rất vững vàng và giữ 
như vậy cho tới khi chết.” Chị Kuai Chan có đi 
mổ để cắt phần ngực bị ung thư. Rồi sau đó ba 
tháng chị phải mổ nữa khi người ta phát hiện 
tế bào ung thư vẫn phát triển ở đó. Sau đó thì 
chị chữa bằng quang tuyến và hóa chất mà 
không bị phản ứng phụ nhiều. Trong suốt thời 
gian điều trị bệnh ung thư ngực, và trong sáu 
tháng sau cùng của đời chị sau khi người ta 
tìm ra chị bị ung thư phổi thời kỳ cuối, chị từ 
chối không dùng thuốc giảm đau nữa. “Cô ấy 
không muốn dùng bất cứ thuốc giảm đau nào 
cả,” anh Billy nói. “Ngay cả khi cơn đau lên 
đến tột cùng, cô ấy từ chối không uống một 
thuốc trị đau nào, kể cả Panadol. Cô ấy là một 
người rất can trường, rất mạnh mẽ và đáng 
phục”. 
 
Quyết định của chị không chữa trị bằng 
thuốc giảm đau là vì chị muốn giữ tinh thần 
của chị càng rõ ràng càng sáng suốt càng 
tốt. (Tôi highlight chỗ này vì muốn các bạn để 
ý và hiểu rõ mục đích của hành động này, tôi 
sẽ giải thích sau).  
 
Chị là một thiền sinh, và mọi thiền sinh đều 
quý trọng tỉnh giác của mình. Họ không muốn 
thuốc men nào làm sờn lụt tinh thần và gây rối 
cho sự hành thiền. Do đó nếu họ chịu đựng 
được cơn đau họ sẽ làm vậy ngay. Chị Kuai 
Chan đã sẵn sàng đối diện với cơn đau, nên chị 
từ chối thuốc giảm đau. Lúc đầu chị đồng ý trị 
bằng quang tuyến và bằng hóa chất là vì có cơ 
may chữa lành bệnh. Nhưng khi bị ung thư 
phổi và được cho biết ở giai đoạn cuối, chị từ 
khước việc trị quang tuyến và hóa chất mà 
bệnh viện khuyến cáo nên làm để giảm bớt sự 
khó thở (hô hấp). Và khi một bác sĩ đề nghị 
tiêm thuốc giảm đau như là morphine, chị 

cũng từ chối luôn. Anh Billy nói rằng trong lần 
bị ung thư ngực đầu tiên, chị Kuan Chan 
không bị đau nhiều sau khi mổ. Vốn là một 
thiền sinh, chị có khả năng quan sát cơn đau 
khá dễ dàng và sự đau đớn rồi biến mất. 
Nhưng bệnh ung thư ngực là một thử thách 
đích thực cho chị. Nhiều khi cơn đau hoành 
hành dữ dội nhưng chị vẫn từ chối thuốc men. 
Có những lúc chị gục ngã và nằm phục dưới 
sàn nhà khi cơn đau tấn công, nhưng chị vẫn 
kiên trì. Chị cũng bị ho dữ dội kéo dài nhiều 
ngày đêm. Anh Billy luôn ở cạnh chị và khi 
chị mất ngủ đêm này qua đêm khác, anh cố 
làm dịu cơn đau và ho bằng cách bôi dầu, xoa 
bóp và dùng các cách chữa dân gian. Anh đưa 
chị đi thầy thuốc Bắc xem mạch và mua nhiều 
thuốc thảo mộc sắc lên cho chị uống.  
 
Anh Billy nói chính lòng tin và thiền tập đã 
giúp chị ấy đương đầu được sự đau khổ với 
mức độ thanh thản và bình tĩnh đáng nể. 
 
Khi định bệnh chị bị ung thư phổi sau một đợt 
ho dài vào tháng Bảy năm 1992, bác sĩ nói chị 
chỉ sống được một tháng nữa thôi. Ông chỉ cho 
chị Kuai Chan và anh Billy tấm hình quang 
tuyến X cho thấy ung thư đã lan ra khắp hai lá 
phổi. Ông còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy với 
hai lá phổi bị ung thư tàn phá như thế mà chị 
vẫn đi đứng bình thường và trông khá khoẻ 
mạnh. Và chị ấy đã sống đến sáu tháng. Đối 
với chị đây không phải là một cuộc chiến để 
được sống còn mà là để chết với phẩm giá 
con người. Khi chị và anh Billy gặp tôi tại 
Trung Tâm Tuệ Giác ở Petaling Jaya là nơi tôi 
đến viếng hồi tháng Bảy, anh chị ấy hỏi tôi họ 
còn làm được gì nữa không. Tôi bảo: một thiền 
sinh thì biết làm gì khác hơn là hành thiền! Tôi 
nói rằng tôi sẽ tiếp tục thiền quán cho đến phút 
cuối nếu tôi là chị ấy. Hai người rất phấn khởi 
và chị Kuai Chan lúc đó đã quyết tâm dành 
những ngày cuối cuộc đời để thiền quán tại 
nhà. Anh Billy nói anh sẽ hỗ trợ chị đến cùng. 
 
Nhưng chị không ngờ cơn đau có thể kinh 
khủng như vậy. Chị nói với anh Billy rằng chị 
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không bao giờ tưởng tượng con người có thể 
bị đau đến mức như vậy. Đặc biệt cơn đau rất 
nặng ở phía lưng dưới, đau như thiêu đốt cắt 
da cắt thịt. Chị lấy hết sức mạnh tinh thần để 
quan sát cơn đau nhưng vẫn chịu không nổi vì 
đau quá sức. Có những lúc chị nằm bất lực 
không đủ sức theo dõi cơn đau nữa. Chị chỉ 
biết cắn răng chịu đựng.  
 
Nhưng chị không chịu uống thuốc giảm đau. 
Chị hỏi thiền sư của chị là Hoà Thượng Ven 
Sujiva, và Hoà Thượng khuyên chị thiền Từ 
Bi Tâm và theo dõi hơi thở để làm dịu cơn 
đau khi chị không chịu nổi được nữa. Phương 
pháp này đỡ cho chị được phần nào, và khi nào 
cảm thấy đỡ thì chị tiếp tục thiền Minh Sát.  
 

 
 
Một ngày nọ sau khi đấu tranh với cơn đau dai 
dẳng suốt ba tuần, chị chợt trải qua một kinh 
nghiệm độc đáo. Chị nói với anh Billy rằng 
trong lúc theo dõi một cơn đau buốt, chị 
quan sát thấy cơn đau nhỏ dịu lần lần rồi rõ 
ràng biến mất. Chị nói chị cảm thấy như thể 
tất cả giác quan đều dứt rời, như thể lúc đó 

không còn có tâm thức và thể xác nữa, cả tâm 
thức và thể xác đều biến mất cùng với cơn đau. 
Chị nói với anh Billy rằng chị thấy giống như 
mình chứng đắc được Niết Bàn (Niết Bàn là 
một trạng thái của tâm, vắng lặng và vô cùng 
hạnh phúc, chứ không phải là một cõi hay một 
nơi nào), và thấy một niềm vui vĩ đại trùm 
khắp lên mình. Sau kinh nghiệm đó, chị không 
bao giờ bị lại kiểu đau đớn cùng tột đó nữa 
cho đến lúc chết”. 
 
Thưa các bạn, giờ thì các bạn đã hiểu được 
mục đích của Thiền quán mà tôi muốn nói ở 
trên rồi chứ! Là để đạt được trạng thái Niết 
Bàn trong tâm thức. Tất cả ngôn ngữ thế gian 
không thể diễn tả, giải thích được vì đây là 
một chứng nghiệm của tâm. Hơn nữa, pháp 
môn Tịnh Độ (sẽ được đề cập đến trong phần 
kế tiếp) gọi là trạng thái “Nhất Tâm Bất 
Loạn”, có nghĩa là tâm không còn loạn xạ, 
nghĩ hưu, nghĩ vượn, lung tung lên nữa. Mà 
chỉ có một tâm độc nhất đó là Tâm Chánh 
Niệm (Samma Sati) hay còn gọi là Định. Cần 
phải biết thêm một tí nữa là, Định có 4 levels; 
từ thấp lên cao, tùy theo trình độ và thời gian 
tu tập hành thiền bao lâu. Nói đến đây, các 
bạn có thấy được sự liên quan của hai pháp 
môn này chưa (Thiền và Tịnh Độ)? Chúng 
nó hỗ trợ cho nhau chứ không cái nào hay 
hơn cái nào, hay chống đối nhau. Nhưng 
người đời vì bị Vô Minh (ngu si) che lấp nên 
hay so sánh, phân biệt, và chê bai pháp môn 
khác. Người chuyên môn tu Thiền thì cho 
mình là hạng Thượng Căn, và chê người 
chuyên môn tu Tịnh Độ là hạng Hạ Căn. Đây 
cũng là một trở ngại trong tiến trình tu tập Phật 
pháp. 
 
Khi đạt được định, nhất tâm bất loạn, chánh 
niệm, các bạn sẽ chỉ cần bước thêm một bước 
nữa, đó là “Niệm Phật” cho đến lúc ra đi. Bảo 
đảm các bạn sẽ “vãng sanh Tây Phương cực 
lạc” không một nghi ngờ. Không những thế, 
các bạn sẽ vãng sanh Thượng Phẩm Thượng 
Sanh. Vì ai làm được như vậy, người đó quả 
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thật phải là hạng Thượng Căn như đã nói ở 
trên.  
 
Thật là tiếc cho chị Kuai Chan. Nếu có một 
người nào đó biết về pháp môn Tịnh Độ, chỉ 
cho chị ấy niệm Phật cho đến lúc chết thì tốt 
biết mấy. 
 
Khi tôi nói rằng pháp môn Thiền là pháp môn 
cho những người có căn cơ cao, không phải là 
do tự tôi xếp hạng đâu nhé! Chúng ta ai cũng 
biết ngồi thiền rất là khó. Nội cái thế ngồi cho 
đúng cũng đã khó rồi. Thế ngồi Kiết Dà, hay 
còn được gọi là thế ngồi Hoa Sen, hay thế ngồi 
Kim Cang, là chân trái bắt lên đùi phải, và 
chân phải bắt lên đùi trái. Nếu ai chưa từng 
ngồi kiểu này bao giờ, thử ngồi đi rồi sẽ biết, 
đau chân lắm. Khi hai chân và đầu gối đã đủ 
dẻo để ngồi theo kiểu này, bạn phải ngồi ít 
nhất từ 2 tiếng trở lên mỗi ngày. Trong khi 
ngồi bạn phải nhiếp tâm, điều phục tâm, không 
cho nó chạy lung tung (tâm viên, ý mã – tâm 
như khỉ, ý như ngựa). Bạn phải quán thân này 
là giả tạm, do đầy đủ nhân duyên mà tạm có 
mặt trong cuộc đời này, khi nào hết duyền thì 
nó sẽ trở về với cát bụi. Bạn tự đặt ra những 
câu hỏi chẳng hạn như “Ai là người đang ngồi 
Thiền?”, v.v… rồi tự tìm lấy câu trả lời. Cứ 
ngồi thiền và quán như vậy ngày này sang 
ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm 
này sang năm khác, cho đến khi nào đạt được 
Định như chị Kuai Chan thì kể như là bạn đã 
thành công bước được một bước rất lớn. Sau 
đó bạn tiếp tục thiền để đạt đến tứ thiền (level 
4). Vì khó nên người đời nói là pháp môn này 
dành cho những ai có thượng căn là vậy thưa 
các bạn. 
 
Pháp Môn Tịnh Độ  
Có thể làm trước khi chết! 
 
Xin giới thiệu đến các anh chị phương pháp 
thứ hai, đó là pháp môn Niệm Phật (Tự Lực 
cùng với Tha Lực).  
 

Tự lực là vì các anh chị em tự niệm Phật và lạy 
Phật. Tha lực là nhờ vào “thuyền từ”, thuyền 
từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, cứu độ. Vì 
chúng sinh tội nhiều chướng nặng, nếu chỉ có 
niệm Phật và lạy Phật thì không đủ sức vượt 
qua biển sinh tử, liễu thoát luân hồi.  
 
Xin nói sơ về pháp môn Tịnh Độ ở đây. Đức 
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hồi còn tại thế, 
có giới thiệu cho hàng đệ tử thánh chúng về 
Đức Phật A Di Đà ở phương tây, cách thế giới 
ta bà này mười muôn ức cõi Phật (có nghĩa là 
xa lắm lắm), có thế giới tên là Cực Lạc. Vì 
chúng sinh trong cõi đó không có bị những sự 
khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó 
có tên là Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà có phát 
48 lời đại nguyện. Nếu các bạn muốn biết rõ 
thêm hay muốn nghiên cứu, hãy vào trang web 
http://www.thondida.com 
 
Ở đây tôi chỉ muốn giải rộng nghĩa hai lời đại 
nguyện thứ 18 và thứ 19 vì nó liên quan đến 
đại ý của bài viết này. 
 
18. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 
mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về 
nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được 
sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.  
 
19. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 
mười phương phát Bồ đề tâm, tu các công đức, 
chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. 
Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây 
quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như 
vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 
 
Lấy ngôi chánh giác nghĩa là thành Phật.  
 
Lời nguyện thứ 19 là một an ủi, vớt vát, cho 
những chúng sinh nào không làm nổi điều kiện 
đưa ra trong lời nguyện thứ 18, nhưng ít ra có 
phát Bồ đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát 
nguyện muốn sanh về cõi nước Cực Lạc, thì 
cũng sẽ được toại nguyện; ý là như vậy, nhưng 
sanh về thế giới ấy vào kiếp nào và ở phẩm vị 
nào thì chưa rõ.  

http://www.thondida.com/
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Sau đây tôi xin giải thích rộng nghĩa cho lời 
đại nguyện thứ 18 và nói đến sự liên quan của 
nó với đại ý của bài này ra sao. 
 

 
 
“Nếu có một chúng sinh nào muốn sanh về 
nước tôi …”, có nghĩa là nếu có một chúng 
sinh nào sau khi chết đi, muốn đầu thai lại vào 
thế giới Cực Lạc của tôi. Đặc biệt ở thế giới 
này là khi một ai tái sanh ra ở đây, không sanh 
ra từ bụng mẹ mà sanh ra từ một đóa hoa sen 
(liên hoa). 
 
“Nhẫn đến 10 niệm …”, có nghĩa là nếu chúng 
sinh đó lúc lâm chung (sắp chết, đang hấp hối) 
mà niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà 
được 10 niệm nối nhau thì liền được vào Phổ 
Đẳng Tam Muội của Phật A Di Đà liền được 
vãng sanh qua thế giới Cực Lạc. Các bạn có 
thông hiểu chỗ này không ạ? Tuy rằng chỉ có 4 
chữ ở đây, hơi cô đọng, ngắn gọn, nhưng khi 
giảng ra thì hỡi ơi tràng giang đại hải. Không 
biết bao nhiêu sách đã được viết ra, và không 
biết bao nhiêu người đã giảng nghĩa điều này.  
 
Để trở lại vấn đề, nếu muốn lúc lâm chung 
niệm được 10 niệm thì bây giờ phải tập niệm 
cho quen gọi là tích lũy nghiệp. Có nghĩa là 
lúc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải 
luôn niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm 
trong tâm. Niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật” 
hoặc niệm “A Di Đà Phật” đều được cả, và 

phải niệm cho liên tục trong lòng chỉ trừ khi 
làm việc bằng trí óc thì chúng ta mới tạm 
ngưng, nhất là lúc sắp ngủ chúng ta niệm cho 
đến lúc ngủ quên mới thôi. Chúng ta niệm 
được như vậy là tích lũy câu danh hiệu Phật, 
huân tập chất chứa câu ấy trong tạng thức (A 
Lại Da Thức), đó là cái chủng tử niệm Phật, là 
một sức mạnh hay lực niệm Phật. Lâu ngày 
thành một thói quen, nên vừa tác ý niệm Phật 
thì câu hồng danh ấy liền bung ra. Tôi cho một 
thí dụ, chẳng hạn bạn đang đi từ phòng bếp 
qua phòng khách của nhà bạn, thằng con tinh 
nghịch của bạn nó núp sau tường, đợi bạn đi 
đến, nó nhảy ra và la lên một tiếng thật lớn. 
Bạn dật nẩy người. Miệng bạn thoát ra cái gì 
ngay lúc đó??? Một là ú ớ, hai là chửi cha nó 
lên, vì lúc đó trong đầu không có đề phòng 
hoặc đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, nên 
hoàn toàn dựa vào phản xạ. Vậy thì chúng ta 
phải niệm Phật cho nhiễn khi nào nó trở thành 
một phản xạ mới thôi. Khi bị dật mình như vậy 
hay trong những hoàn cảnh tương tự, miệng 
phải phản xạ phát ra câu “A Di Đà Phật” hay 
“Nam Mô A Di Đà Phật” liền, chứ không ú ớ 
hay chửi bậy.  
 
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, không rõ lúc đó mấy tuổi 
nhưng tôi đã để ý thấy được điều này mỗi khi 
qua nhà thằng bạn trong xóm. Nó là một thằng 
rất tinh nghịch. Có nhiều lần nó núp sau cánh 
cửa bếp nhà nó, đợi mẹ nó đi chợ về, khi mẹ 
nó đi ngang qua, nó nhẩy ra hù một cái làm mẹ 
nó dật mình. Thay vì mẹ nó ú ớ hay chửi cha 
bậy, mẹ nó lại la lên “Giê Xu Ma Lạy Chúa 
Tôi!”, lần nào cũng như lần nấy. Hay quá phải 
không các bạn. Đáng phục! Đáng phục!  
 
Hành động đó đã trở thành một phản xạ. Mà 
tại sao phải tập cho nó trở thành một phản xạ? 
Sẽ có người hỏi. Xin thưa, nếu lúc bình thường 
chúng ta không huân tập niệm Phật, đến lúc 
lâm chung nào thì bệnh đau hành khổ, nào là 
thương con tiếc của, rồi nghiệp tạo trong đời 
và nghiệp đời quá khứ nó hiện ra nên chúng ta 
khó mà niệm được, giống như trường hợp của 
chị Kuai Chan lúc lên cơn đau quằn quại, có 
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còn nhớ gì nữa không các bạn??? Có người nói 
rằng, như vậy 10 niệm của đại nguyện thứ 18 
được vãng sanh một đời này là phải niệm lúc 
lâm chung, như vậy sẽ có sự khó khăn cho 
chúng sinh. Vì lâm chung là lúc sắp chết, mà 
chết có nhiều “kiểu” khác nhau, đâu phải chết 
từ từ như chết bệnh chết đau mà còn có nhiều 
cái chết đột tử bất ngờ như chết đuối, té núi, 
trúng độc, trúng gió, xe đụng, súng đạn, tai 
nạn bật ngờ … gọi là bất đắc kỳ tử thì làm sao 
mà niệm kịp được 10 niệm? Như vậy nếu 
không niệm Phật được 1 hay 10 niệm thì coi 
như công tu một đời này uổng phí hay sao? 
Cho nên đại nguyện 18 này có tính cách “gấp 
rút”, và làm cho chúng sinh chưa được “an 
tâm” cho lắm. Thưa đúng như thế. Đức Phật A 
Di Đà nói ra đại nguyện này với tư cách là một 
vị Phật, và nói cho chúng sinh như chúng ta là 
phàm phu tục tử nghe, nên có sự khó khăn ở 
đây. Phật là một bậc đã giác ngộ. Trí tuệ của 
Phật thì vô lượng và phước đức của Phật thì vô 
biên. Nói ngược lại, nếu không giác ngộ, 
không có trí tuệ vô biên, và không có phước 
đức vô lượng thì không thể nào thành Phật 
được. Nhưng nếu chỉ phát tâm tin tưởng, 
ngưỡng mộ tuyệt đối, muốn sanh về nước Ngài 
mà niệm được 10 niệm khi lâm chung liền 
được vãng sanh. Dầu được vãng sanh nhưng sẽ 
ở phẩm vị rất thấp, ở các bậc hạ phẩm. Vì sao? 
Vì gấp rút nên người này không có sẵn những 
phước đức, không có phát tâm Bồ đề, không 
có niệm nhiều mà chỉ niệm có 10 niệm, nhưng 
đúng với văn nguyện của Phật nên được lòng 
bi nguyện của Phật tiếp độ người này. Hơn 
nữa chúng ta cần có người trợ niệm lúc lâm 
chung nhắc cho mình nhớ niệm Phật, mình 
nương tiếng trợ niệm để niệm cuối 10 niệm và 
nương nguyện của Phật mà được vãng sanh.  
Như vậy căn cứ văn nguyện thứ 18 này còn 
chỗ chưa ổn nên chưa yên tâm. Nên có một số 
người tu Tịnh Độ không tin chắc là có được 
vãng sanh hay không. 
 
Vì thế Đức Phật A Di Đà có phát thêm lời đại 
nguyện thứ 19 như kể ở trên. Trong văn 
nguyện này gồm có 4 phần. 

 
1. Là phát Bồ đề tâm 
2. Là tu công đức 
3. Là nguyện về nước Ngài 
4. Lâm chung Ngài hiện ra 
 
Phần 1 đến 3 là bổn phận của chúng ta tu tạo. 
Còn phần 4 là phần của Phật. Nên nếu 3 phần 
đầu chúng ta tu tạo đầy đủ thì Ngài cùng đại 
chúng sẽ hiện ra lúc chúng ta lâm chung. 
 
1. Như thế nào là phát Bồ đề tâm? Có nghĩa là 
phát cái tâm rộng lớn, tâm huyết tu cho thành 
Phật để cứu độ chúng sinh, chớ không chịu 
dừng lại ở địa vị Bồ Tát hay A La Hán. Người 
có cái tâm chí, mong mỏi được thành Phật gọi 
là phát tâm Bồ đề. Cái tâm này nó không đòi 
hỏi ở vật chất giầu nghèo, sang hèn hay thân 
thể xấu đẹp, nên từ vua chúa đến kẻ ăn xin đều 
có thể phát được tâm này. Nên người tu pháp 
môn niệm Phật phải phát Bồ đề tâm mới đúng 
với lời đại nguyện thứ 19 của Phật. Rồi tiếp 
tục tu các công đức. Các công đức là gì? 
 
2. Các công đức gồm tự lợi và lợi tha. Tự lợi là 
mình giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. 
Lợi tha là bố thí, cúng dường, ấn tống kinh 
điển, thuyết giảng chánh pháp hướng người tu 
hành … tất cả việc làm này gọi là tu các công 
đức, 
 
3. Chữ nguyện là muốn nói lòng mình mong 
muốn về cõi Phật rồi mình phát ra lời văn 
nguyện. Ở điều 19 nói nguyện sanh, là tâm 
muốn rồi phải phát ra lời nguyện, và nguyện 
bằng văn phát nguyện để nhắc tâm. Thân tâm 
hợp nhất hướng về một chỗ cho nó mạnh cũng 
gọi là nguyện lực, là sức mạnh của lời nguyện 
như trước đã giải thích. 
 
Nói đến đây, tôi xin nhắc lại phần “Nhất tâm 
bất loạn”. Với một người không có một chút tu 
tập Thiền quán, đến lúc lâm chung, liệu có giữ 
cho tâm không loạn để niệm 10 niệm hồng 
danh Phật A Di Đà được không? Hay là cơn 
đau nó đến chịu không nổi, thở không ra hơi, 
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làm sao mà niệm đây? Ở đây mới thấy sự cần 
thiết của pháp môn Thiền quán phải không 
các bạn? 
 
Mật Tông – Không chia cao thấp! 
Có thể làm khi vừa mới chết! 
 

 
 
Xin giới thiệu đến các anh chị phương pháp 
thứ ba, đó là Mật pháp. Tại sao lại gọi là Mật 
pháp? Xin tạm giải nghĩa là vì họ giữ kín, giữ 
bí mật những phương pháp họ tu tập. Các vị sư 
Tây Tạng thường tu theo lối tu này. Họ chia ra 
nhiều trường phái khác nhau, rồi lại chia ra 
nhiều nhánh khác nhau trong mỗi trường phái 
đó. Họ có những cách tu tập rất là bí mật, 
không truyền thừa ra ngoài cho một ai khác 
trường phái với họ. Thường thì họ niệm chú và 
bắt ấn. Họ có rất nhiều bài chú khác và có 
những công dụng khác nhau. Nếu họ thường 
xuyên niệm chú cũng giống như ngồi Thiền 
hay niệm hồng danh Phật, đến một lúc họ sẽ 
có một sức mạnh hay còn gọi là chú lực. Họ 
dùng chú lực này để chữa bệnh, trục hồn, dẫn 
hồn, v.v… Họ thấu hiểu thế giới bên kia cửa tử 
hơn ai hết.  

 
Mật tông khi nghe lần đầu thì có vẻ mới lạ với 
những ai ít biết về Phật pháp vì cái vẻ bí mật 
của nó. Thực ra nó không phải là một pháp 
môn mới được phát minh, mà nó đã có mặt ở 
Tây Tạng bao nhiêu năm trước khi Đức Phật 
Thích Ca ra đời. Nhưng sau đó, Phật pháp lan 
tràn đến thì nó hòa nhập với Phật pháp nhưng 
vẫn giữ những cái hay và cổ truyền của nó. 
 
Ở đây tôi xin giới thiệu đến các anh chi một từ 
ngữ mới đó là ‘Bardo’. Bardo có nghĩa giản 
dị là ‘giai đoạn ở giữa’ hay ‘trung giới’ – giai 
đoạn ở giữa khi bắt đầu chấm dứt cái này và 
khởi đầu cái kia. Theo truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng thì có tất cả 6 giai đoạn trung giới 
hay bardo (thường được gọi là ‘trung ấm’: 
 
1. bardo của Đời Sống hiện tại 
2. bardo của Thiền-định 
3. bardo của Giấc Mộng 
4. bardo của Cái Chết 
5. bardo của Tịnh-quang hay Chân-tánh 
(Dharmata) và 
6. bardo của Hình-thành hay Hiện-hữu 
 
Trong cộng đồng Phật-Giáo Việt Nam của 
chúng ta bắt đầu có được một sự hiểu biết 
trung thực hơn về cái chết và về Thân-trung-
Ấm qua những kinh sách được phiên dịch qua 
tiếng Việt viết về tiến trình của cái chết dựa 
trên kinh bản gốc ‘Bardo-Thodol’ của Tây 
Tạng. 
 
Tôi xin nói thêm một chút sơ qua về 6 pháp 
môn tu Yoga của phái Naropa, đó là: 
 
Yoga Nội Hỏa (Inner Heat) 
Yoga Thân Huyễn (Illusory Body) 
Yoga Mộng (Dream) 
Yoga Tịnh-Quang (Clear Light) 
Yoga Cõi Trung-Giới (Bardo) 
Yoga Chuyển-Di Thần Thức (Transference of 
Consciousness) 
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Nhiều vị đại hành giả Kim-Cang-Thừa đã đắc 
đạo nhờ vào công phu tu tập những pháp này 
của Naropa; khi chết, nhiều vị để lại xá lợi 
hoặc đạt được ‘thân cầu vòng’ (rainbow body) 
nghĩa là thân xác vật lý của họ tự tiêu tán đi 
không để lại dấu vết gì, không khác chi ánh 
sáng huyền ảo của cầu vòng.  
 
Trong 6 pháp tu Yoga này, có riêng một pháp 
yoga đặc biệt để hướng dẫn hành giả thực tập 
tỉnh thức và tận diệt sợ hãi trong giai đoạn 
trung-giới gọi là ‘bardo yoga’. Để bổ túc, họ 
còn thường xuyên thực tập thêm đại pháp 
‘chuyển-di thần thức’ gọi là ‘Phowa’ để đến 
khi chết họ có thể phóng thần thức của họ lên 
cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoặc một 
cõi tịnh độ nào khác mà họ nguyện được sinh 
vào.  
 
Nói đến đây, các bạn có nhận xét thấy là tuy 
khác cách tu tập nhưng mục đích vẫn là một 
không? Tất cả đều quy về một mục đích, đó là 
để tái sinh về một cõi Tịnh Độ nào đó. Vì ở đó 
không còn sinh tử, đau khổ, bệnh tật, không có 
ba đường dữ (ngã quỷ, địa ngục, và súc sanh), 
ở đó không còn một sự khó khăn nào cản trở 
chúng ta trên con đường tu cho đến lúc thành 
Phật. Ở đó là một môi trường vô cùng thuận 
lợi cho việc tu hành cho đến lúc thành Phật 
quả.  
 
Sau đây tôi xin được trích ra một phần liên 
quan đến bardo trong quyển Ngọn Đèn Soi 
Sáng Con Đường Giải Thoát – Kinh Nhật 
Tụng Dựa Trên Hướng Dẫn Về Cõi Trung 
Giới (The Lamp Illuminating the Path to 
Liberation – A Daily Practice of the 
Instructions on the Intermediate State). Kinh 
Nhật Tụng là kinh có thể dùng để tụng hằng 
ngày, nên gọi là nhật tụng. 
 
Xin các anh chị lưu ý. Những gì tôi viết lại sau 
đây có lẽ rất là mới mẻ và lạ tai đối với một số 
anh chị cũng giống như tôi. Nhờ có một cơ 
duyên may mắn mà tôi vớ được quyển sách 
này, thấy hay quá nên xin cùng chia sẻ. 

 
‘Trong những gia đình Tây Tạng, khi có người 
quá vãng, gia đình thường tổ chức thỉnh mời 
một vị Lạt Ma đến tận nhà để tụng đọc toàn bộ 
kinh bản ‘Bardo Thodol’ hay ‘Đại Giải Thoát 
Qua Sự Lắng Nghe Trong Cõi Trung-Giới’ để 
hướng dẫn thần thức người chết trong suốt 49 
ngày liền. Mỗi ngày, phần kinh liên hệ đến 
ngày đó trong toàn bộ kinh ‘Bardo Thodol’ 
được xướng lên bên tai người chết, cả gia đình 
quây quần lắng nghe. Kinh bản này hướng dẫn 
cặn kẽ người đã chết về những biến chuyển 
đang xảy ra trong tâm thức họ qua từng ngày 
một, nhắc nhở cho họ biết họ đang ở trong 
trạng thái nào, ngày thứ nhất chuyện gì xảy ra, 
ngày thứ hai chuyện gì xảy ra, phải buông xả 
như thế nào, phải trực diện tâm họ như thế 
nào, phải tỉnh thức và không sợ hãi trước 
những hình tướng, âm thanh và màu sắc do 
tâm họ phóng ra như thế nào … 
 
Nói tóm lại, người chết được hướng dẫn để 
nhận biết ra được: 
 
(1) Khi nào Tịnh-Quang của Chân Tánh (clear 
light) xuất hiện để có thể hoà nhập vào đó và 
đạt được giải thoát, 
(2) Làm thế nào để vãng sanh vào cõi Tịnh Độ 
nếu đã để lỡ cơ hội không nhận ra được Tịnh-
Quang, 
(3) Làm thế nào để đóng hết mọi cửa luân hồi 
nếu đã để lỡ cơ hội vãng sanh vào cõi Tịnh-
Độ, và 
(4) Nều không đóng được cửa luân hồi thì làm 
sao để có thể tái sinh vào một khung cảnh an 
bình, trong một môi trường sống thấm nhuần 
đạo pháp, lợi lạc cho việc tiếp tục tu học. 
 
Kinh bản ‘Bardo Thodol’ vừa được coi là kinh 
của người chết, vừa là kinh của người sống, vì 
sự liên hệ giữa sống và chết quả rất mật thiết, 
không thể tách rời. Nếu khi còn sống, chúng ta 
không để cho tâm mình dễ bị tán loạn, chạy 
theo vọng tưởng điên đảo thì khi ra đi, chúng 
ta hoặc có thể nhận biết ra được ánh Tịnh-
Quang và đạt được Giải Thoát vào giây phút 
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đó, hoặc có thể sẽ an nhiên tự tại, không sợ hãi 
nao núng trước bao âm thanh, ánh sáng và 
hình tướng xuất hiện dồn dập trước mắt ta. 
Chúng ta sẽ có đủ tỉnh thức để trực diện tâm 
mình, đủ tỉnh thức để lựa chọn, và an trụ trong 
sự lựa chọn của Giác-Tánh do bởi khi chúng ta 
còn sống, chúng ta cũng đã chuẩn bị và ‘tập 
dợt’ kỹ lưỡng cho màn cuối của vở kịch này 
rồi. Trước sau như một, chúng ta lúc nào 
cũng thủ vai chính, và có trách nhiệm với 
những lựa chọn của mình.  
 

 
 
Kinh sách đã có ghi và, qua công phu tu tập 
chứng đắc, nhiều bậc đại sư cũng đã giảng giải 
rằng, giai đoạn trung-giới ngay sau khi hơi thở 
vi tế cuối cùng bên trong của ta vừa chấm dứt 
và tịnh-quang của Chân-tánh bắt đầu ló dạng 
(bardo of Dharmata), đó chính là ‘thời gian’ 
dễ dàng và thuận lợi nhất để chúng ta có thể 
đạt được giải thoát, phá tung màn lưới sinh tử 
luân hồi! Thời gian này có thể kéo dài trong 
vòng 2 đến 3 ngày rưỡi sau khi hơi thở cuối 
cùng chấm dứt, nhưng đối với những ai không 
tu tập để tỉnh thức trong lúc sống, không ‘tập 
dợt’ nhuần nhuyễn để có thể nhận ra được ánh 
tịnh quang vào lúc chết và an trụ trong đó thì 
thời gian thuận lợi nhất để được giải thoát này 
sẽ chỉ vèo qua trong một thoáng ngắn ngủi, rồi 
chúng ta lại sẽ bị rơi vào trạng thái mê muội 
rối rắm lập đi lập lại nhiều lần trong Cõi 

Trung-Giới, cho đến khi chúng ta tìm ra được 
nẻo tái sinh.’ 
 
Wow! Đoạn văn ở trên chứa nhiều điều mới lạ 
và hùng hồn quá phải không các bạn?  
 
Cho tôi giải thích 2 điểm ở đây:  
 
‘khi hơi thở cuối cùng chấm dứt’ ám chỉ hơi 
thở vi tế bên trong. Theo Mật-tông Tây-Tạng, 
khi hơi thở cuối cùng bên ngoài (outer breath) 
chấm dứt, người chết vẫn chưa chết hẳn. Cho 
đến khi nào hơi thở vi tế cuối cùng bên trong 
(inner breath) chấm dứt thì đó mới thực là 
chết. Hơi thở bên ngoài là do sự hô hấp của 
hai buồng phổi. Hơi thở bên trong là một tiến 
trình vi tế có trọng tâm nằm ngay giữa trái tim. 
Khoảng thời gian giữa hai hơi thở bên ngoài 
và bên trong có thể chỉ rất ngắn trong một vài 
phút, có thể kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, 
nhưng không bao giờ kéo dài quá một ngày. 
 
Điều này phù hợp với Tịnh Độ. Theo Tịnh Độ, 
một người vừa tắt hơi thở vẫn chưa chết vì 
thần thức chưa ra khỏi thân thể, nên không 
được đụng chạm, di chuyển thân thể người đó 
ít nhất là 8 tiếng đồng hồ sau. Trong 8 tiếng 
đồng hồ đó, gia đình nên mời bạn bè và những 
người trong nhóm ‘hộ niệm’ đến thay phiên 
nhau niệm Phật cho người vừa quá vãng. Theo 
kinh nghiệm của chính bản thân tôi, ông anh rể 
của tôi chết trong nhà thương vào khoảng 3 
hay 4 giờ sáng. Khi tôi vào nhà thương lúc 
6:30 hay 7 giờ thì xác anh ấy đã cứng đơ như 
một khúc gỗ, tưởng như đã được bỏ trong 
phòng lạnh mấy hôm rồi. Nhưng đến khi ông 
nhạc của tôi mất, tôi và bà xã tôi biết chút ít 
Phật pháp nên đã mời được một số anh chị em 
trong ban ‘hộ niệm’ vào nhà thương xuốt đêm 
thay phiên nhau niệm Phật 8 tiếng liền không 
nghỉ. Sau đó bác sĩ vào phòng làm giấy chứng 
tử, y tá vào mang xác xuống phòng lạnh, tôi 
thấy thân thể ông ấy vẫn còn mềm. Vì khi họ 
hai người nắm tay, nắm chân nhấc lên để 
chuyển qua giường khác, người của ông cụ 
chùng xuống, hai cánh tay vẫn còn mềm dẻo 
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nên họ có thể xắp hai tay ông cụ lên ngực như 
thế khoanh tay, không cần đắp nước nóng hay 
cắt gân. 
 
‘Chân-Tánh ló dạng’ ám chỉ thời điểm khi ánh 
‘tịnh quang’ (Dharmata) xuất hiện, có thể kéo 
dài từ 2 cho đến 3 ngày rưỡi sau khi hơi thở vi 
tế cuối cùng bên trong (inner breath) chấm dứt. 
Đây là thời gian thuận lợi nhất để có thể đạt 
được giải thoát nếu chúng ta biết an trụ trong 
thiền định và hòa nhập vào ánh ‘tịnh-quang’ 
của Chân-Như’ 
 
Ngoài việc đọc tụng những bài nguyện nhắc 
nhở phát Bồ-Đề tâm, rèn luyện tâm hay các 
bài nguyện quy ngưỡng của giống truyền thừa, 
các đại sư Tây-Tạng cũng thường hay khuyến 
khích đệ tử mỗi ngày trước khi đi ngủ, nên 
đọc một bài kinh hướng dẫn về cái chết và 
hướng dẫn về giai đoạn trung giới để chuẩn bị 
cho giây phút vô thường, và để rèn luyện 
một tâm thức an nhiên, vô ngại. Trong chiều 
hướng này, nếu chúng ta có thể học thuộc lòng 
bản kinh nhật tụng ‘Ngọn Đèn Soi Sáng Con 
Đường Giải Thoát’ để hằng đêm trước khi 
nhắm mắt trôi vào giấc ngủ, chúng ta có thể 
tụng đọc – dù là xướng tụng trước bàn thờ, hay 
là tụng thầm trong đầu khi ngã lưng xuống 
giường rồi thì việc làm này cũng sẽ đem đến 
vô cùng lợi lạc không thể nghĩ bàn. 
 
‘Người viết quyển sách này có tâm nguyện cầu 
cho tất cả những ai đọc được hoặc nghe thấy 
được kinh này, sẽ không còn chút sợ hãi khi 
nghĩ đến cái chết, không sợ hãi khi phải một 
mình kinh qua kinh nghiệm chết, không sợ hãi 
khi trực diện tâm mình, và đủ tỉnh thức để có 
được những lựa chọn sáng suốt không mê 
muội trong Cõi Trung-Ấm. 
 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đem được cái 
chết vào con đường Đạo.’ 
 
Người viết quyển sách này có một cái tâm rất 
là từ bi và rộng lớn. Xin cảm ơn rất nhiều. 
 

Sau đây là phần Kinh văn ‘Ngọn Đèn Soi Sáng 
Con Đường Giải Thoát’ 
 
1. 
Nam mô Phật Pháp Tăng vô cùng hiếm quý, 
nơi con quay về nương tựa. 
Con xin khẩn nguyện 
với tâm tha thiết chí thành,  
xin đức từ phụ A Di Đà  
hãy mở lòng từ bi đoái tưởng đến con, 
và che chở cho con  
thoát khỏi những hãi hùng  
trên ngõ thoát chật hẹp xuyên qua 
Thân-trung-Ấm. 
 
2. 
Tự tánh của tất cả mọi hội tụ đều là 
vô thường, 
điều này đã quá rõ. 
Và cũng như thế,  
chắc chắn rằng mọi sự sinh ra 
cũng sẽ kết thúc bằng sự hoại diệt. 
Nếu nhìn bằng trí tuệ 
thì sẽ thấy xác huyễn ảo này 
không thể vĩnh viễn thường hằng.  
Xin Phật hãy đoái tưởng đến con 
với tất cả tâm từ ái. 
 
3. 
Khi đời sống đến lúc phải kết thúc, 
năng lực của thân tứ-đại sẽ lụi tàn, 
thuốc men không còn công hiệu nữa, 
và con sẽ không còn cảm thấy ngon miệng khi 
ăn uống. 
Khi thân và tâm đến lúc phải tách rời, 
xin Phật hãy độ cho con 
để con không còn quyến luyến cuộc đời này 
nữa! 
 
4. 
Cái chết mỗi lúc mỗi cận kề, 
điều này con hoàn toàn không chút ngờ vực. 
Nếu con còn nuôi hy vọng trong ảo tưởng 
rằng con sẽ tiếp tục sống mãi, sống hoài, 
nếu con còn sống với tâm mê muội như thế 
thì đó thực là 
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một tai họa vô cùng to lớn! 
Xin Phật hãy độ cho con 
để con có thể đem cái chết vào con đường 
Đạo. 
 
5. 
Trong cơn xoáy lốc của những trận gió 
nghiệp, 
xin cho tất cả mọi lo âu và đau đớn 
gây ra bởi sự kết thúc của đời sống  
và của thân xác này, 
và bởi sự tan rã tán loạn 
của năm ‘nút thắt kinh mạch’ 
nơi đỉnh đầu, cổ họng, tâm điểm, đan điền, và 
trung tâm kín, 
xin cho những lo âu và đau đớn đó 
được an nhiên xoa dịu 
ở mỗi nơi sự tan rã đang xảy ra. 
 

 
 
‘Nút thắt kinh mạch’ ám chỉ những nút thắt vi 
tế nằm trong hai đường khí mạch phụ và chính 
– vì những nút thắt này mà khí lực tắt nghẽn, 
làm cho tham sân si phát khởi. Khi còn sống, 
các pháp tu du già (yoga) có thể giúp ta đả 
thông những nút thắt này. Nhưng khi chết, tất 
cả những nút thắt này tự động tan rã, đưa khí 
lực vào giọt Bồ-đề nơi luân xa tim. 
 

‘Tâm điểm’ là luân xa tim, giữa ngực ngang 
tầm với trái tim 
 
‘Đan điền’ là khoảng cách 3-4 ngón tay ngay 
dưới rốn 
 
6. 
Khi năng lực tiêu hóa đến lúc tàn tạ, 
con không còn có thể hấp thụ thức ăn được 
nữa; 
khi nguồn sinh lực tan biến mất 
thì phản ứng và sự chú tâm của con 
sẽ trở nên lu mờ; 
khi giòng khí lực chảy xuôi xuống để thanh lọc 
thân thể 
bị suy tàn, 
con sẽ không kiểm soát được đường tiêu tiểu. 
Xin cho con nhận biết ra được 
những dấu hiệu của sự hoại diệt 
của luồng sinh khí trong con. 
 
7. 
Khi giòng sinh lực chảy ngược lên của cơ thể 
đến lúc phải suy sụp, 
con sẽ không còn có thể nuốt trôi 
thức ăn và thức uống. 
Ngay cả truyện trò cũng sẽ trở nên khó khăn 
và hơi thở con sẽ đứt quãng. 
Khi nguồn sinh lực thường khi chan hòa 
trở nên suy nhược, 
thì mọi cử động [đi đứng nằm ngồi] 
sẽ thành ra khó nhọc. 
Vào giây phút ấy, 
biết chắc rằng cái chết đang thật sự xảy đến, 
xin cho con không còn chút gì tiếc nuối. 
 
8. 
Thân xác này, 
từ khởi thủy, 
vốn đã sinh ra từ bốn nguyên tố 
đất, nước, gió, lửa. 
Thì chung cuộc, 
rồi cũng sẽ quay trở về mà tự hoại diệt 
trong từng yếu tố kia. 
Nhận thức ra được những dấu hiệu 
bên ngoài, 
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bên trong, 
và những dấu hiệu ẩn mật của sự hoại diệt 
này, 
xin cho tâm con chan chứa hình ảnh của Phật, 
bậc đạo sư tâm linh. 
 
9. 
Khi nguyên tố đất tan vào nguyên tố nước, 
năng lực của cơ thể cũng tan biến; 
dấu hiệu bên trong 
là một tâm trí lu mờ và rối rắm; 
dấu hiệu ẩn mật 
là mọi hình tướng con nhìn thấy trước mắt 
sẽ lấp lánh như kim tuyến. 
Vào giây khắc đó, 
xin cho tâm con không xao lãng nghĩ đến ai 
khác 
ngoài Phật. 
 
‘Khi yếu tố đất tan vào yếu tố nước, ngoài một 
tâm trí lu mờ, thân thể ta cũng sẽ không giữ 
nhiệt được nữa và ta sẽ cảm thấy lạnh thấu 
xương từ trong ra đến ngoài.’ 
 
10. 
Khi nguyên tố nước tan vào nguyên tố lửa, 
miệng và mũi con sẽ trở nên ráo khô 
không còn chất ẩm, 
tiếng nói con sẽ tắt. 
Tâm trí con sẽ bị xáo động 
và những luồng khói mờ hiện ra như là  
dấu hiệu ẩn mật. 
Xin cho con nhận biết ra được 
sự xuất hiện của trạng thái 
sương khói mịt mờ này,  
và hiểu rằng chẳng có gì trong trạng thái này 
để con có thể bám víu. 
 
11. 
Khi nguyên tố lửa tan vào nguyên tố gió, 
cảm giác trong thân thể con 
sẽ là một sức nóng thiêu đốt kinh hồn, 
dấu hiệu bên trong 
sẽ là sự xuất hiện 
của trạng thái bất giác và giác quan rối loạn, 
và dấu hiệu ẩn mật 

sẽ tựa hồ những con đom đóm lập lòe. 
Xin cho con nhận diện ra được 
kinh nghiệm luân chuyển giữa hai trạng thái 
sáng suốt và mê muội. 
 
‘Kinh nghiệm luân chuyển giữa hai trạng thái 
sáng suốt và mê muội’ có nghĩa là ta sẽ chập 
chờn lúc mê lúc tỉnh. 
 
12. 
Khi nguyên tố gió tan vào thức, 
dấu hiệu bên trong 
sẽ là sự hiện diện của vô số ảo giác, 
và dấu hiệu ẩn mật 
là tâm thức thuần khiết của con 
sẽ cháy bùng lên như một ngọn đèn. 
Vào giây khắc đó, 
xin cho con một lòng nhớ đến 
đại pháp chuyển-di thần thức vô cùng  
thâm thúy. 
 
‘Ảo giác’ cho ta thấy những người thân đã quá 
cố bây giờ lại hiện về; ai đã từng tu học có thể 
sẽ thấy các vị thầy, hay thánh tăng hiện ra, còn 
nếu ai mang nghiệp ác thì sẽ thấy hung thần, 
ác quỷ, v.v… 
 
‘Đại pháp chuyển-di thần thức’ là pháp tu 
Mật-tông có tên là Phowa. Trong trạng thái 
thiền định, hành giả tự phóng thần thức của 
mình qua cửa thoát trên đỉnh đầu đến cảnh giới 
tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Những vị tu 
chứng đắc cũng có thể giúp người chết bằng 
cách hộ trì và giúp chuyển thần thức của người 
ấy lên cõi tịnh độ; tuy nhiên, việc này tùy 
thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau nữa, 
chẳng hạn như quả vị chứng đắc của vị thầy, 
cộng với công phu tu tập và phước báu của 
người chết. 
 
13. 
Khi thức tan vào không gian, 
tất cả sáu giác quan của con sẽ tuyệt dứt. 
Xin cho con nhận biết ra rằng 
Giác Tánh của con 
hiện đang trú ẩn ở giữa 
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tinh chất trắng chảy xuôi xuống từ đỉnh đầu, 
và tinh chất đỏ chảy ngược lên từ đan điền. 
 
‘Tinh chất trắng’ là nhân lực dương ta nhận 
được từ cha; tinh chất này thường khi tụ tại 
đỉnh đầu, nay sẽ chảy xuôi xuống dưới cơ thể 
để tụ lại ở tâm điểm của đường kinh trung đạo 
vi tế. 
 
‘Tinh chất đỏ’ là nhân lực âm ta nhận được từ 
mẹ; tinh chất này thường khi tụ tại đan điền, 
nay sẽ chảy ngược lên cơ thể để tụ lại ở tâm 
điểm của đường kinh trung đạo vi tế. 
 
14. 
Với hai tinh chất chảy xuôi và chảy ngược 
như những yếu tố thành tựu nhân duyên, 
tâm con sẽ phóng ra 
ba kinh nghiệm mang màu sắc 
trắng, 
đỏ 
và đen cực đen, 
và tám mươi thức, 
bản chất của vô minh và tham sân trong con 
sẽ hoàn toàn chấm dứt 
Xin cho con nhận biết đó chính là  
sự rạng ngời của ba giai đoạn 
Sinh, 
Khởi 
Và Cận Thành Tựu. 
 
‘Kinh nghiệm mang màu trắng’ xảy ra khi tinh 
chất trắng từ đỉnh đầu chảy xuôi xuống, kinh 
nghiệm màu đỏ xảy ra khi tinh chất đỏ từ đan 
điền chảy ngược lên; và kinh nghiệm màu đen 
xảy ra khi hai tinh chất này tụ hội tại tâm điểm 
của trung đạo. 
 
Ba kinh nghiệm trên đây đưa đến sự tuyệt dứt 
của 80 thức, tức bản chất của tham sân si 
trong ta. Vào giây khắc hai tinh chất trắng và 
đỏ hội tụ lại, tâm thức ta hoàn toàn tách rời 
khỏi thân xác vật lý, và ta sẽ rơi vào trạng thái 
‘bất giác’ (unconscious). Tuy nhiên, theo 
nhiều kinh sách và hướng dẫn của các đại sư 
chứng đắc, đó lại chính là lúc thuận lợi nhất 

để an trụ trong Giác-Tánh và đạt được giải 
thoát vì tâm thức ta khi ấy trở nên sáng rỡ gấp 
9 lần khi ta còn sống vì khi ấy, ta không bị 
tham sân si che lấp. 
 
WOW! Hay quá! 
 

 
 
‘Ba giai đoạn Sinh, Khởi và Cận Thành Tựu’ 
(near-attainment/gần thành tựu) xảy ra lần đầu 
trong giai đoạn Hình Thành, khi tinh chất 
trắng của cha và đỏ của mẹ hội tụ lại tạo la sắc 
thân ta. Tâm thức ta cũng từ đó mà thành. Ba 
giao đoạn này xảy ra lần nữa khi ta chết, tinh 
chất trắng và đỏ chảy xuôi và chảy ngược lên 
để hội tụ tại tâm điểm trong ta; tâm thức ta 
cũng về tụ lại tại đó. 
 
15.  
Sự hội tụ  
của hai tinh chất trắng, đỏ 
cùng với tâm thức con 
ngay tại đường kinh trung đạo, 
chính là tinh túy thuần khiết 
của đại Giác-Ngộ viên mãn, 
là cảnh giới của Chân Đế, 
là sự trong sáng rạng ngời và bất biến của 
Chân-Như. 
Xin cho con nhận biết được điều này 
khi trạng thái ấy hiển lộ trong con. 
 
16. 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2011          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 17/? 

Nhưng nếu vì những thói quen lôi kéo của 
quá khứ 
mà con không đạt được giải thoát 
khi trạng thái ấy xảy ra, 
thì khi hơi thở cuối cùng của con chấm dứt 
trong giai đoạn Chân Tánh ló dạng, 
Xin cho con nhận biết được 
tất cả những âm thanh cuồng nộ 
và ánh sáng chói chan 
xuất phát từ thân và tâm con đó, 
không là gì khác hơn 
ngoài chính kinh nghiệm từ tâm con phóng ra. 
 
‘Chân Tánh ló dạng’ ám chỉ thời điểm khi ánh 
‘tịnh quang’ (Dharmata) xuất hiện, có thể kéo 
dài từ 2-3 ngày rưỡi sau khi hơi thở vi tế cuối 
cùng bên trong (inner breath) chấm dứt. Đây là 
thời gian thuận lợi nhất để có thể đạt được giải 
thoát nếu chúng ta biết an trụ trong thiền định 
và hòa nhập vào ánh ‘tịnh quang’ của Chân-
Như. 
 
17. 
Xin cho con không sợ hãi 
một chuỗi cuồn cuộn 
những khối cầu ánh sáng rực rỡ 
và những chiếc dĩa tròn nhỏ bé 
mang sắc cầu vồng chói lòa. 
Không sợ hãi 
trước sự xuất hiện nườm nượp 
của những vị thần an bình và hung nộ. 
 
‘Những vị thần an bình và hung nộ’: trong 
Thân-trung-Ấm đều hóa hiện ra từ trạng thái 
tâm dựa trên 5 trí. Theo kinh sách Mật-tông, 
có 42 vị thần an bình và 58 vị thần hung nộ. 
Khi ta còn sống, những vị thần này trú ẩn 
trong luân xa và các đường kinh mạch vi tế 
của ta, và sẽ hiện ra sau khi ta chết tùy vào 
duyên nghiệp, căn cơ của từng người. Những 
hành giả Mật-tông Tây-Tạng thường quán 
tưởng và an trú trong linh ảnh của những vị 
thần này, nhất là những vị thần hung nộ với 
hình tướng vô cùng ghê rợn để tận diệt tâm đối 
đãi, sợ hãi, và bám chấp (đúng là lấy độc trị 
độc). Đối với người bình thường thì vào lúc 

đó, ta sẽ không nhận diện ra được linh ảnh của 
những vị thần này mà sẽ chỉ thấy vô vàn ánh 
sáng, mầu sắc cực kỳ chói chan, cộng thêm với 
những âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho ta 
vô cùng hoang mang, sợ hãi. Nhưng nếu ta 
biết hoà nhập, an trú trong linh ảnh và ánh 
sáng đó, nhận thức được đó chính là do tâm 
tạo thì ta sẽ tức khắc đạt được giải thoát.  
WOW! Lại thêm một điều hay nữa! 
 
18. 
Tuy nhiên, 
nếu con vẫn chưa đạt được giải thoát vào  
giây phút này 
vì tâm con còn nhiều tham sân si 
và còn nặng nghiệp, 
thì xin cho con nhận biết ra được  
bốn âm thanh khủng khiếp 
vang lên trong giai đoạn trung-ấm của sự  
Hình Thành, 
cũng như sáu dấu hiệu hoang mang  
và ba vực thẳm hãi hùng kia, 
tất cả chỉ là ảo giác 
chứ không hề có thật. 
 
‘Bốn âm thanh khủng khiếp’ là động đất, núi 
lở, sấm sét và lửa cháy phừng phừng. 
 
‘Giai đoạn Hình Thành (Bardo of Becoming)’ 
ám chỉ giai đoạn tìm ra nẻo đầu thai để trở lại 
cõi luân hồi. 
 
‘Sáu dấu hiệu hoang mang’ vì ta nay không 
còn thân xác, lui tới vất vưởng không nơi trú 
ẩn, tâm ta rối loạn, cảm giác quanh co lạc lối, 
ta chỉ hưởng được mùi hương của thức ăn, ta 
không còn nương tựa vào người thân được, 
kinh nghiệm rối bời và ta bị cuốn bay đi như 
một chiếc lá trong cơn gió lớn. 
 
‘Ba vực thẳm hãi hùng’ là cảm giác té xuống 3 
vực thẳm đen tối; kinh nghiệm này liên hệ tới 
vô minh và tâm sân si. 
 
19. 
Nhận rõ ra được khuôn mặt của tử thần, 
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con khẩn gọi đức A Di Đà từ đáy tim con. 
Hết lòng tin tưởng vào những ý nghĩ trọng yếu 
của lời Phật dạy. 
Xin cho con không đi tìm kiếm 
một bào thai tanh hôi của cõi ta-bà 
mà sẽ chuyển di tâm thức của con  
đến cảnh giới Tây Phương trang nghiêm tịnh 
độ.    
 
20. 
Nói tóm lại, 
xuyên qua tất cả mọi giai đoạn, 
xin cho con không giây khắc nào quên rằng, 
vô vàn trạng thái tâm thức chuyển hóa liên tục 
của con 
không chút gì khác biệt 
với trí tuệ viên mãn của đức Phật A Di Đà. 
 
‘Ý nói tâm đồng tâm với đức Phật A Di Đà; 
một cách khác, tâm của hành giả nay đã đồng 
tâm Phật, tức đã đạt được giác ngộ viên mãn’. 
 
21. 
Tâm thức của con 
và tâm thức của đức Phật A Di Đà 
đã chan hòa thành một. 
Chính tự nơi sắc thân này, 
con nay đã về an trụ trong 
Giác Tánh Chân Như. 
Nhờ vào những hoá-thân sinh ra 
do tâm nguyện từ bi của con, 
nhiều vô vàn như không gian vô biên, 
xin cho con dẫn dắt hết tất cả chúng sinh 
đến được bờ Giác Ngộ. 
 
Sau đây là phần vấn đáp cũng trích trong 
quyển kinh này. 
 
Khi cái chết đến cận kề, con sẽ hoàn toàn bị 
sức mạnh của ‘nghiệp tái tạo’ dẫn dắt và chi 
phối; do đó, điều tối quan trọng là làm thế nào 
để có thể tạo được những chuỗi nhân tiếp nối 
tốt lành. Hãy quên đi tất cả những việc làm tệ 
hại [trong quá khứ], và chỉ nghĩ nhớ đến tất cả 
những việc làm tốt đẹp, những thiện hành mà 
thôi. Hãy nhất tâm an trú vào một phương 

pháp hành trì nào mà con đã thuần thục, và 
trong bất kỳ một giây phút nào, hãy xá bỏ mọi 
kinh nghiệm vọng tưởng. Nói tóm lại, vào giây 
phút lìa đời, điều tối quan trọng là tạo được 
một chuỗi nhân tiếp nối thiện lành. 
 

 
 
Một lần nữa, vị đệ tử lên tiếng hỏi: Bạch đại 
tôn sư, xin hãy đoái thương! Xin hãy chỉ dạy 
về những điểm chính yếu trong các trạng thái 
‘bardo’ hay trung-giới (trung ấm). 
 
Đức Liên-Hoa-Sanh (Đức Phật A Di Đà hoá 
thân) đáp: này thiện nam tử, hãy lắng nghe 
đây! Nói đến ‘bardo’ hay cõi trung giới thì 
trạng thái trung ấm từ khi chết đi cho đến khi 
thọ mạng trở lại được gọi là ‘bardo sinh tử’. 
Bardo sinh tử gồm có 3 điểm như sau:  
 
1. Điểm tốt đẹp nhất là đạt được giải thoát 
trước khi phải trải qua kinh nghiệm trung ấm 
2. Điểm tốt đẹp kế tiếp là đạt được giải thoát 
ngay trong trạng thái trung ấm 
3. Điểm thứ ba là làm thế nào để tái sinh trở 
lại. 
 
Điểm thứ nhất gồm có bốn phần: (1) các 
nguyên tố [đất, nước, gió, lửa] tan rã ra sao, 
(2) tất cả mọi tư tưởng chấm dứt như thế nào, 
(3) tuệ giác phi tưởng [nonconceptual wisdom] 
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hiển lộ ra sao, và (4) làm thế nào để chứng đắc 
quả vị Phật bằng cách trực nhận Chân tánh. 
 
(1) Thân tứ đại sẽ tan ra ra sao: 
 
Trước tiên, khi nguyên tố đất tan vào nguyên 
tố nước, nút thắt kinh mạch ở luân xa rốn 
(nadi-knot at the navel) sẽ tan hoại, giòng khí 
lực vận chuyển nguyên tố đất trong con sẽ bị 
bại liệt, thân thể con sẽ cảm thấy rất nặng nề, 
tâm thức lu mờ, và con sẽ có một kinh nghiệm 
tựa hồ như ảo ảnh hiện ra.  
 
Kế tiếp, khi nguyên tố nước tan vào nguyên tố 
lửa, nút thắt  kinh mạch ở ngay luân xa tim sẽ 
tan hoại, giòng khí lực vận chuyển nguyên tố 
nước trong con sẽ bị bại liệt, miệng và mũi con 
sẽ ráo hoảnh, tâm thức rối bời, và con sẽ có 
một kinh nghiệm tựa hồ như khói mờ hiện ra. 
 
Thứ ba, khi nguyên tố lửa tan vào nguyên tố 
gió, nút thắt kinh mạch ở ngay luân xa cổ họng 
sẽ tan hoại, giòng khí lực, vận chuyển nguyên 
tố lửa sẽ bị bại liệt, nhiệt độ trong người hạ 
thấp dần, mọi cảm nhận sẽ trở nên chao đảo, 
và con sẽ có một kinh nghiệm tựa hồ những 
con đom đóm hiện ra. 
 
Thứ tư, khi nguyên tố gió tan vào thức, nút 
thắt kinh mạch ở luân xa của bộ phận kín sẽ 
tan hoại, giòng khí lực vận chuyển nguyên tố 
gió sẽ bị bại liệt, hơi thở sẽ ngừng ra vào qua 
hai lỗ mũi, tâm thức bị rối rắm, và có chút gì 
như là ánh sáng hiện ra.  
 
(2) Tất cả mọi tư tưởng (tâm sở) sẽ chấm 
dứt như thế nào: 
 
Ở phía cuối của đường khí vi tế trung ương là 
giọt tinh chất [màu đỏ] con nhận được từ mẹ 
trong hình dạng của chủng tự A. Khi năng lực 
của đường khí mạch vi tế nằm bên phải [right 
channel] trở nên yếu ớt thì giọt tinh chất A sẽ 
chạy ngược lên trên. Khi hiện tượng này xảy 
ra, con sẽ thấy dấu hiệu của một cảnh tượng 
màu đỏ. Vào ngay giây khắc đó, tất cả mọi 

trạng thái tư tưởng (thought states) liên hệ đến 
tham cũng tuyệt dứt. 
 
Ở phía trên cùng của đường khí trung ương là 
giọt tinh chất [màu trắng] con nhận được từ 
cha trong hình dạng của chủng tự HANG. Khi 
năng lực của đường khí mạch vi tế nằm bên 
trái [left channel] trở nên yếu ớt thì giọt tinh 
chất HANG sẽ chạy ngược xuống dưới và một 
cảnh tượng màu trắng hiện ra. Vào ngay giây 
khắc đó, tất cả mọi trạng thái tư tưởng liên hệ 
đến sân cũng tuyệt dứt.  
 
Tiếp theo sau đó, giòng khí chan hòa 
(pervading wind) ở tại đỉnh đầu trở nên hoại 
liệt, và từ đó, một cảnh tượng màu đen hiện ra. 
Vào ngay giây khắc đó, tất cả mọi trạng thái tư 
tưởng liên hệ đến si (vô minh) cũng tuyệt dứt.  
 
Khi tam độc tham sân si tuyệt dứt như đã nói ở 
trên thì tâm kiêu mạn và đố kỵ cũng tự động 
chấm dứt bởi vì tham sân si nay đã tan hòa vào 
3 đường khí mạch vi tế (nadi). Sau đó, hơi thở 
bên ngoài chấm dứt. 
 
(3) Tuệ giác phi tưởng sẽ hiển lộ như thế 
nào: 
 
Cho đến giây phút này, tuy hơi thở bên ngoài 
đã bị gián đoạn nhưng hơi thở vi tế bên trong 
chưa chấm dứt. Mặt-trời-vươn-lên và mặt-
trăng-lặn-xuống sẽ gặp nhau, và thần thức 
(prana-mind) nhập vào đường khí trung ương. 
Bởi cả ba [giọt tinh chất A, giọt tinh chất 
HANG và thần thức] vẫn còn lưu tồn ngay 
trong đường khí trung ương, và bởi vì mọi tư 
tưởng đều đã chấm dứt trong một thời gian 
ngắn, đây sẽ là lúc giác tánh phi tưởng, vô 
phân biệt (nonconceptual wakefulness) – hay 
Trí pháp thân (dharmakaya mind) của chư 
Phật hiển lộ. Thời gian giác tánh phi tưởng 
hay Trí pháp thân hiển lộ kéo dài không quá 
thời gian ta ăn một bữa ăn. 
 
‘Đường khí trung ương’ chính là đường khí 
mạch trung ương chạy dọc theo thân thể, rất vi 
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tế, bắt đầu từ phía cuối của cột sống và chạy 
ngược lên đỉnh đầu. 
 
‘Ở phía cuối của đường trung ương’ ý chỉ chỗ 
chấm dứt của đường khí mạch này nằm ở 
khoảng đan điền. 
 
‘Ở phía trên cùng’ của đường khí trung ương’ 
– ý chỉ chỗ chấm dứt của đường khí mạch này 
nằm ở tại đỉnh đầu (đỉnh Phạm Thiên) 
 
‘Chạy ngược lên trên’ ở đây ý nói giọt tinh 
chất A từ dưới đan điền chạy ngược về tụ lại 
ngay trung khu tim (heart center). 
 
‘Chạy ngược xuống dưới’ ở đây ý nói giọt tinh 
chất HANG từ trên đỉnh đầu chạy ngược về tụ 
lại ngay tâm điểm (heart center) của đường khí 
trung ương.  
 
‘Mặt trời’ ở đây ám chỉ giọt tinh chất đỏ ta 
nhận từ mẹ, và ‘mặt trăng’ ám chỉ giọt tinh 
chất trắng ta nhận từ cha. Giọt tinh chất đỏ 
chạy ngược lên, và giọt tinh chất trắng chạy 
ngược xuống, gặp nhau ở tại tâm điểm, nhập 
vào giọt tinh chất bất hoại (indestructible drop) 
ở tâm điểm. Vào giây phút này, thần thức của 
người chết cũng tụ lại ở đây. 
 
‘Prana’ ở đây chỉ ‘khí nghiệp’ (wind of karma) 
hay nghiệp lực, và ‘mind’ ở đây chỉ tâm thức 
còn trong vòng đối đãi của một kẻ chưa đạt 
được giác ngộ (dualistic consciousness of an 
unenlightened being). Hai chữ này liên hệ mật 
thiết với nhau. Do đó, đây chính là thần thức 
của người chết, là tâm thức nhị nguyên đang 
cỡi trên luồng sóng nghiệp lực. 
 
(4) Làm thế nào để đắc quả Phật qua sự 
trực nhận tuệ giác phi tưởng: 
 
Nương vào năng lực của thói quen thường 
xuyên trực nhận [trong một trạng thái có tỉnh 
thức và chánh niệm], và nương vào năng lực 
của sự thấm nhuần và thực chứng những giáo 
huấn [mà ta đã truyền giảng cho con], con sẽ 

nhận diện ra được trí huệ vốn có thường hằng 
này, và sẽ đắc quả vị Phật, dung hợp cả hai 
khía cạnh Pháp thân, như con gặp mẹ. Tiếp đó, 
giác tánh của con sẽ vụt ra bằng cửa Phạm 
Thiên [trên đỉnh đầu] và sẽ thể nhập vào pháp 
giới. 
 

 
 
Trên đây là những hướng dẫn cho một hành 
giả thượng căn để thành tựu Phật quả mà 
không phải trải qua giai đoạn trung giới hay 
bardo. 
 
Tiếp theo sau đây, những hướng dẫn dành cho 
hành giả trung căn để thành tựu Phật quả ngay 
trong trạng thái trung giới, gồm có 4 điểm. Hai 
điểm đầu là: (1) cách thức thân tứ đại tan rã và 
(2) các trạng thái tư tưởng (tâm sở) tuyệt dứt ra 
sao; hai điểm này cũng giống như những 
hướng dẫn dành cho hành giả thượng căn bên 
trên.   
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Riêng điểm thứ ba, (3) Chân tánh (dharmata) 
hóa hiện như thế nào trong trạng thái trung 
giới: 
 
Nếu hành giả không trực nhận được trạng thái 
phi tưởng hay Đại Viên Cảnh Trí của Pháp 
Thân (non-conceptual state of dharmakaya) 
giống như trong trường hợp của một hành giả 
thượng căn thì [vào lúc này] thần thức đang trú 
ẩn nơi trung khu tim (heart center) sẽ hòa nhập 
vào đường khí tơ tằm vi tế (white silk nadi). 
Sau đó, thần thức sẽ thoát ra bên ngoài, tâm và 
thân sẽ tách rời, con sẽ rơi vào trạng thái bất 
giác trong 2-3 ngày rưỡi. Tỉnh dậy từ trạng 
thái bất giác này, chân tánh sẽ hóa hiện trong 
vòng 5 ngày qua sự xuất hiện của âm thanh, 
màu sắc, ánh sáng và những khối cầu ánh 
sáng.  
 
Âm thanh đó chính là những âm thanh tự 
nhiên phát ra từ nguyên tố lửa, lồng lộng vô 
biên và vô cùng dữ dội, ầm ầm gào thét, như 
sấm sét chia cắt ngày hạ và ngày đông. Bản 
giác chân như sáng rỡ, hóa hiện thành ra 
những màu sắc chói chan, rõ mồn một.  
 
Những luồng ánh sáng phát ra từ những màu 
sắc này rực rỡ chói lòa giống như ảo ảnh giữa 
những cánh đồng mùa thu. 
 
‘Dharmata hay Chân tánh’, cũng thường được 
dịch ra là ‘mind of clear light’, ‘clear light’, 
‘luminosity’, ‘tự tánh linh quang’, ‘thanh 
quang’, hay ‘tịnh quang’ – là bản tánh chân 
như sáng rỡ, trực nhận được tánh Không hay 
vô ngã. Ánh sáng ở đây ý chỉ ánh tuệ giác soi 
rọi không gì ngăn cản được, chứ không có ý 
nói ánh sáng vật lý bình thường. 
 
‘Đường khí mạch tơ tằm (white silk nadi)’ 
diễn tả phần tinh túy của các đường khí mạch, 
mỏng manh, mịn màng như những sợi tơ tằm 
quấn quít đan quyện vào nhau. Phần tinh túy 
này rất vi tế, là kết hợp của máu huyết và khí 
lực, trong đó có hiện diện ‘tâm Bồ-Đề’ 

(Dharmakaya bodhicitta) mang ánh sáng ngũ 
sắc, là thể hiện tột cùng của Chân tánh 
(dharmata). 
 
Thứ tư, (4) làm thế nào để chứng đắc quả vị 
Phật bằng cách trực nhận khuôn mặt thật 
(natural face) [bản lai diện mục] hay Chân 
tánh của con: 
 
Qua công năng tu tập của con về những gì con 
đã được chỉ dạy, con sẽ nhận diện ra được 
rằng, tất cả những âm thanh, màu sắc và ánh 
sáng đó chỉ là sự hóa hiện và trổi dậy của tuệ 
giác chân như vốn sẵn có trong con, và qua sự 
trực nhận này, con sẽ chứng đắc quả vị Phật.  
 
Công phu tu tập của mỗi người mỗi khác, 
những gì người này cảm thấy quen thuộc 
không giống với những gì quen thuộc đối với 
người kia. Đối với hành giả du già đã được 
huấn luyện về giai đoạn viên thành của pháp 
môn quán tưởng Hộ Phật Du Già (deity yoga) 
thì tất cả những âm thanh, màu sắc và ánh sáng 
đó sẽ hiển lộ một cách tự nhiên không khác gì 
sự hóa hiện của Mạn Đà La của vị Hộ Phật, và 
hành giả du già này sẽ chứng đắc quả vị Phật 
trong dạng Báo Thân (sambhogakaya). 
 
Hành giả du già nào đã chứng được sự huyễn 
ảo của sắc tướng, vị ấy sẽ hiểu rằng sự hóa 
hiện của âm thanh, màu sắc và ánh sáng cũng 
chẳng khác chi một giấc mơ hay một ảo tưởng 
nhiệm màu, và sẽ chứng đắc quả vị Phật trong 
dạng Ứng Thân (nirmanakaya). 
 
Hành giả du già nào đã chứng được rằng tất cả 
các pháp hữu vi, hay tất cả mọi hiện tượng 
trong cõi ta bà và trong trạng thái niết bàn đều 
sinh khởi do tâm (rangnang) thì vị ấy sẽ hiểu 
rằng sự hóa hiện của âm thanh, màu sắc và ánh 
sáng đều ‘tự sinh khởi’ và ‘tự giải thoát’ (self-
liberated), và vị ấy sẽ chứng đắc Tinh Túy 
Pháp Thân (essence kaya). Do đó, con hãy 
băng qua cõi trung giới (trung ấm) nương vào 
bất cứ pháp môn tu tập nào mà con đã từng có 
kinh nghiệm hoặc ít nhiều thực chứng. 
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Tiếp theo sau đây, những hướng dẫn dành cho 
hành giả sơ căn: 
 
Cuối cùng, cách thức làm thế nào để đầu thai 
trở lại gồm có 5 điểm: 
 

 
 
(1) Điểm thứ nhất là sự tan rã của thân tứ đại 
và 
(2) điểm thứ nhì là sự chấm dứt của mọi trạng 
thái tư tưởng (tâm sở) đều tương tự với trường 
hợp đã cắt nghĩa ở trên. 
(3) Điểm thứ ba, thức-tái-sinh (mental body) 
sẽ từ từ cấu tạo như thế nào qua tám tầng 
duyên khởi (eightfold dependent origination): 
 
Vô minh vì không nhận thức ra được rằng 
trạng thái tâm trong suốt (linh quang hay tịnh 
quang) chính là Chân tánh của con hiển lộ. Do 
sức mạnh của vô minh mà hành (tác ý) xảy ra 
khi năm loại khí (prana) tụ hội lại và tạo thành 
kinh nghiệm luân hồi. Bắt đầu từ đó, thức phát 
triển rõ ràng hơn, luyến bám vào đối tượng. 
Kế tiếp, danh-sắc trong trạng thái trung giới 
khởi lên. Thức mỗi lúc mỗi sắc bén và nhậm lẹ 
hơn, tạo thành những giác quan (lục căn). Xúc 
là khi những giác quan này chạm phải một đối 
tượng. Thọ là cảm giác hạnh phúc, vui sướng 
hoặc đau khổ, phiền não. Ái là khi phát khởi 
tâm ưa thích hoặc ghét bỏ dựa trên thọ. Do đó, 
tám tầng duyên khởi này sẽ tạo nên thức-tái-
sinh của con. 
 
‘Tám tầng duyên khởi’ gồm có: vô minh 
(ignorance), hành (formation), thức 
(consciousness), danh-sắc (name and form), 
lục căn (sense bases), xúc (contact), thọ 

(sensation) và ái (craving). Đây là 8 duyên 
khởi đầu tiên trong 12 duyên khởi. 
 

 
 
(4) Điểm thứ tư, kinh nghiệm trung giới sẽ 
diễn ra như thế nào: 
 
Những cảnh tượng sẽ hóa hiện tùy thuộc vào 
nghiệp lực và những thói quen con đã huân tập 
trong quá khứ; do đó, con sẽ trải qua kinh 
nghiệm đi chu du về lại xứ sở của tiền kiếp, về 
lại ngôi nhà của tiền kiếp, và trong vô hình, 
con vẫn tiếp tục giữ một mối quan hệ mật thiết 
với tất cả bà con quyến thuộc. Nơi ăn chốn ở 
trở nên rất bấp bênh, và thức (mental body) 
của con sống nhờ vào hương thơm của các vật 
thực cúng dường đã được tiêu hóa. Con có thể 
đi đến bất kỳ chốn nào một cách dễ dàng 
không gì ngăn trở được, ngoại trừ một điều là 
con sẽ không thể nào nhập vào bào thai của 
bà mẹ của kiếp kế tới, cũng như không thể 
nào đến được gần Kim Cang Tòa. Con 
thường xuyên cảm thấy lo âu, sợ hãi và trong 
cơn hốt hoảng, con sẽ kinh nghiệm những linh 
ảnh ghê rợn của loài quỷ-ăn-thịt người, của 
loài thú hung ác, của bão tuyết và giông tố ầm 
ập xối xả. Con chạy đi tìm một chỗ nương 
thân, một nơi để ẩn trốn, bất kể chỗ nào. Các 
giác quan của con đều rất tinh tường và 
nguyên vẹn. Con có mắt nhìn thấu suốt siêu 
phàm, và có thể nhìn thấy những chúng sinh 
khác [những người chết khác ở trong trạng thái 
trung ấm như con]. 
 
(5) Điểm thứ năm, làm cách nào để tái sinh 
trong kiếp kế tới: 
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Sau khi Chân tánh hay tự tánh linh quang đã 
biến mất, con sẽ trải qua kinh nghiệm của 5 
nẻo ánh sáng tầm thường (ordinary light 
paths). Vô minh đồng khởi, con đánh mất cơ 
hội nhận diện trạng thái trí tuệ trong suốt hay 
tuệ giác linh quang này là Chân tánh của con. 
Do tâm vướng mắc vào khái niệm đối đãi, con 
cho rằng linh quang này là một cái gì khác 
[chứ không phải là Chân tánh của con]. Vì 
bám chấp vào sự xuất hiện vọng ảo của cái gì 
khác này mà con sẽ tái sinh trở lại làm chúng 
sinh trong sáu nẻo luân hồi, giống như con linh 
sơn mắc bẫy thợ săn, hay như con ong hút mật 
nhụy hoa.  
 
Luyến bám vào ánh sáng màu trắng, con sẽ tái 
sinh trong cõi địa ngục; luyến bám vào ánh 
sáng màu đỏ, con sẽ tái sinh làm quỷ đói. 
Bước vào ánh sáng màu đen, con tái sinh vào 
cõi thú; trong khi bước vào màu vàng, con sẽ 
tái sinh làm người. Còn nếu vướng mắc vào 
màu xanh lục thì con sẽ tái sinh vào cõi trời 
hay cõi bán thiên A-tu-la. Vào giây phút đó, 
con phải nhớ nghĩ đến những đau khổ của 
chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi và đừng để 
bị vướng mắc vào bất cứ ánh sáng nào cả. 
 
Trong trạng thái trung ấm, thần thức của con 
có thể xoay chiều đổi hướng rất dễ dàng, cho 
nên nếu con cứ an trú trong chánh niệm và 
phát khởi ước nguyện thâm sâu, hết lòng 
hướng về một cõi Phật trang nghiêm, chẳng 
hạn như cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc thì 
chắc chắn con sẽ được tái sinh ở đó, chẳng 
chút gì phải hoài nghi.  
 
Kết Luận 
 
Trên đời này có gì bằng khi chúng ta tìm được 
sự an lạc ‘thật sự’ cho cuộc sống? Có gì bằng 
một cái chết êm xuôi, không đau đớn, không 
bệnh tật kéo dài, không sợ hãi; có thể nói là 
biết trước ngày giờ đi? Tất nhiên, muốn được 
như vậy thì phải có sự đòi hỏi công phu tu tập 

lâu dài; không thể một sớm một chiều mà có 
được ngay.  
 
Cổ đức có ví người nào tu Thiền sẽ dũng mãnh 
như hổ; người nào vừa tu Thiền vừa tu Tịnh 
Độ thì cũng giống như hổ mọc thêm xừng. 
Bây giờ chúng ta có đến 3 phương pháp để tu, 
vậy thì phải ví như thế nào đây? 
 
1. Cứ mỗi ngày chúng ta bỏ ra từ 15 phút cho 
đến 30 phút để ngồi Thiền. Ngồi Thiền để cho 
tâm có giây phút lắng đọng. Ngồi Thiền để có 
thể tự chữa bịnh. Tất cả mọi vật, mọi chuyện 
trên đời đều có 2 hai mặt, nói về lý hay sự. 
Thân thể chúng ta lấy oxygen vào để biến máu 
đen thành máu đỏ để nuôi cơ thể. Đồng thời 
thân thể chúng ta bị những oxygen này ốc xít 
hóa làm cho già đi. Để làm chậm sự ốc xít hóa 
này, tức là làm chậm sự lão hoá; không có 
thuốc thần nào hay dược thần có thể làm được 
chuyện này ngoại trừ Thiền. Vì khi ngồi Thiền 
đúng cách, trái tim của ta sẽ đập chậm lại ¼ 
nhịp đập bình thường. Thí dụ, bình thường tim 
chúng ta đập 80 lần trong 1 phút (60-100). Lúc 
này chỉ còn đập 60 lần mà thôi. Những lực sĩ 
số một trên thế giới (well-trained athletes) tim 
chỉ đập từ 40 cho đến 60 lần trong 1 phút mà 
thôi. Trong lúc chúng ta ngủ, tim chúng ta có 
thể đập chậm lại còn khoảng 40 lần mà thôi. 
Tim đập chậm lại, hít thở ít oxygen lại, tức là 
làm chậm sự lão hoá lại. Có phải vậy không ạ? 
Nếu bạn Thiền đến mức tim bạn chỉ còn đập từ 
30 cho đến 40 lần trong 1 phút, nhìn bạn sẽ trẻ 
chỉ còn ½ số tuổi thật của bạn. 
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2. Cứ mỗi ngày chúng ta bỏ ra từ 15 phút cho 
đến 30 phút để niệm Phật. Cứ ngày nào chúng 
ta cũng, nói nôm na là ‘réo tên Phật A Di Đà’, 
nghe riết ai cũng phải mềm lòng, phải không 
các bạn? Thí dụ, tôi có quen biết một người 
nào đó. Nhưng rất lâu tôi không liên lạc, gặp 
gỡ, hỏi thăm đến người ấy. Đến lúc có chuyện 
cần người đó giúp đỡ, tôi mới đến gặp và nhờ 
giúp đỡ. Bạn nghĩ người đó sẽ phản ứng ra 
sao? Ngày nào cũng niệm Phật là thế đó, thưa 
các bạn. 
 
3. Hằng đêm trước khi đi ngủ, chúng ta tụng 
thầm trong đầu bài kinh nhật tụng Dựa Trên 
Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới, gồm có 21 
đoạn (mà tôi đã giới thiệu ở phần trên) khi ngả 
lưng xuống giường, cho đến lúc đi vào giấc 
ngủ một cách tự nhiên. Để đến khi lâm chung, 
chúng ta có một tâm thức an nhiên, vô ngại. 
Chúng ta biết chúng ta đang ở trong trạng thái 
nào, và phải đối ứng ra sao. Chúng ta có nhiều 
con đường và cơ hội để lựa chọn, chẳng hạn 
như hòa nhập vào với Tịnh-Quang của Chân 
Tánh để đạt được giải thoát, hay làm thế nào 
để vãng sanh, hay đóng hết mọi cửa luân hồi, 
hay chọn một môi trường tốt đẹp để tái sinh. 
 

 
 
Bên cạnh 3 pháp tu trên, chúng ta cũng phải 
nhớ làm thật nhiều việc thiện để tạo phước 
đức. Có nhiều tiền thì đóng góp vào những tổ 
chức vô vụ lợi (non-profit organizations) để 
giúp những kẻ nghèo khổ, bệnh tật, trên toàn 
thế giới. Không có tiền thì mang sức lực ra 
làm volunteer ở nhà thương, ở viện dưỡng lão, 
làm công quả ở chùa hay ở nhà thờ. Tuy rằng 
làm phước không đòi hỏi một tiến trình tu tập, 
nhưng thiếu nó nhiều khi cũng mệt lắm đó. 

Không đủ phước đức không về được cõi Tịnh 
Độ đâu. 
 
Đồng thời chúng ta cũng phải nên mở rộng trái 
tim và vòng tay để biết ban tình thương đến 
những chúng sinh khác, có nghĩa là biết tôn 
trọng mạng sống của chúng; ăn chay thay vì ăn 
thịt chúng. Đó gọi là Từ Bi. 
 
Bạn nào thấy những điều tôi giới thiệu trên lạ 
và hấp dẫn, xin hãy tham khảo và nghiên cứu 
thêm cho thật rõ ràng.  
 
Mong rằng bài viết này đã đem lại một vài 
điều nếu không lợi ích, thì cũng đã đem lại 
một vài điều thích thú cho người đọc. 
 

 
VTT Nguyễn Quang Khang (1967-1974) 
Cupertino, California, USA 
westland2549@yahoo.com 
 
Tài liệu tham khảo: 
 
1. Thiền Tứ Niệm Xứ - Sa Môn Thích Trí Siêu 
2. Yêu và Chết – Sa Môn Visuddhàcàrà - 
(Không Tuệ Dịch) 
3. Luận giảng Đại Nguyện Lực Thứ 18-19 của 
Đức Phật A Di Đà - Sa Môn Thích Thiện 
Thuận 
4. Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát 
- Đại Sư Tsele Nats’og Randrol 
 

mailto:westland2549@yahoo.com
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Giọt Lệ Tình 

 

 
 
Giọt nước mắt nào thấm ưót vai anh 
Cùng lời nói nào héo hắt tim anh 
Ngày dài muộn phiền năm tháng mong manh 
Đôi môi rung động nụ cười gượng đau 
Em ra đi rồi khung trời hoang vắng 
Mưa rơi, rơi hoài ray rứt không ngơi 
Anh mong chôn vùi năm tháng xa xôi 
Quên đi nỗi khổ mỗi ngày tình đau 
Cơn mưa chiều, mưa rơi hoài ray rứt 
Thương em đứng nhìn tháng ngày vội qua 
Nơi xa xa mờ cõi đời hoang phế 
Mưa rơi vẫn còn tiếng buồn vọng vang 
Giọt nước mắt nào thương tiếc cho anh 
Bầu trời mịt mờ tăm tối mông mênh 
Cùng lời thề nguyền tha thiết tâm linh 
Giòng lệ tình hờ ướt rũ hồn anh 
Em ra đi rồi trăm ngàn thương nhớ 
Em ra đi rồi gió lộng chiều hoang 
Thương ta, thương người thân thế long dong 
Thương nhau bất hạnh kiếp người tình đau 
Nhìn đời lạnh lùng tiếng nói yêu đương  
Ngày dài đợi chờ lạc lõng chênh vênh 
Lòng còn ngậm ngùi tiếc nuối không quên 
Giòng lệ tủi buồn đẫm nhòa tình anh 
 
Bùi Tường Kha 
Houston, Texas, USA 
 

 
Tôi Học Sống Văn Hóa 

 

 
 
Hồi nhỏ, tôi vẫn thường bắt gặp 2 chữ “Văn 
Hóa” trong các quyển sách mà tôi đọc.  Rồi 
đôi khi nghe ba má tôi khen người nào đó là 
người có văn hóa.  Lúc đó, tôi tự định nghĩa: 
văn hóa là cái gì đó cao đẹp về mặt tinh thần, 
hay dùng để ám chỉ người có tư cách đàng 
hoàng, có học.  Cho tới năm 18, 19 tuổi tôi vẫn 
còn hiểu văn hóa theo 2 nghĩa ở trên.  Thật ra, 
định nghĩa văn hóa như tôi thì có phần hạn 
hẹp.  Văn hóa, theo thầy cô tôi đề nghị1, là 
những phương tiện gì (ở đây tôi muốn nói đến 
cả hai vật chất lẫn tinh thần) giúp cho con 
người nói riêng và xã hội con người nói chung, 
đạt đến một đời sống hội đủ các yếu tố sau: 
 

1. Thanh bình 
2. Nhân hậu gồm có nhân, lễ, nghĩa, trí, 

và tín 
3. Hướng thượng 
4. Tự do 
5. Khai phóng 
6. Phát triển 

 
Thật ra, sáu nguyên lý trên không phải là thầy 
cô tôi nghĩ ra, mà đó là sự đúc kết, tổng hợp 
những đặc điểm lớn trong những triết lý có giá 
trị của nhân loại. 
 

                                                 
1 Tôi dùng 2 chữ “đề nghị” là vì những tiêu 
chuẩn đưa ra ở trên có thể thay đổi linh động 
theo thời gian, hoàn cảnh xã hội và môi trường 
sống.  Nếu thiếu thì phải bổ xung, nếu dư thì 
có thể lược bỏ. 
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Tôi đến với văn hóa vào những năm của tuổi 
19, 20.  Đó là lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lý 
tưởng, mơ mộng mà kinh nghiệm sống chẳng 
có là bao.  Thoạt đầu, khi được giới thiệu về 
thuyết văn hóa tôi mừng thầm vì sắp tìm ra 
được một cẩm nang triết lý dạy cho mình sống 
đẹp, sống đúng trong mọi tình huống.  Hơn thế 
nữa, tôi còn cho rằng văn hóa sẽ như một cuốn 
sách chỉ nam, cho tôi những giải đáp chi tiết 
phải ứng xử thế nào trong mọi trường hợp vấp 
phải trong cuộc sống ! Chính vì hy vọng quá 
nhiều, nên tôi hơi thất vọng khi thầy cô chỉ 
cung cấp những định nghĩa chung về các tiêu 
chuẩn của văn hóa.  Mà những định nghĩa đó, 
yếu tố đó, lúc ấy còn rất mơ hờ đối với tôi.  
Tôi cho rằng văn hóa là một lý thuyết đẹp 
nhưng khó thực hiện được, sống theo được.  
Dĩ nhiên là tôi không bao giờ thố lộ những ý 
nghĩ đó với thầy cô.  Sợ rằng thầy cô buồn và 
thất vọng về tôi nữa. 
 

 
 
Vài năm sau ra nước ngoài định cư, tôi lặn 
ngụp nhiều hơn trong biển đời.  Va chạm 
nhiều hơn trong cuộc sống.  Đối phó nhiều hơn 
với những lừa dối, lường gạt.  Trong khi đó, 
văn hóa chỉ là một mớ định nghĩa chung 
chung, mơ hồ, không giúp gì được cho tôi để 
ứng phó với đời sống bon chen hàng ngày.  
Càng lúng túng trong cách cư xử, càng dằng 
co trong việc chọn thái độ sống, tôi càng nghi 
ngờ văn hóa.  Tôi cho văn hóa như những vì 
tinh tú xa tít trên bầu trời, chỉ để ngắm mà mơ 
ước chứ không thể nào gần được.  Tôi ngờ 
rằng đó chỉ là một lý thuyết suông, quá lý 

tưởng, chỉ có trên giấy trắng mực đen, khó mà 
áp dụng vào cuộc sống. 
 
Nhưng rồi đời sống đối phó, nghi ngờ, lý trí 
ngự trị trong mọi quan hệ cũng làm tôi quá 
mệt mỏi.  Tinh thần, trái tim tôi phản đối cách 
sống duy lý đó, khao khát một lối sống khác.  
Tôi trở về với văn hóa như một kẻ lãng du trở 
về tìm sự ấm áp thân thương của mái nhà xưa.  
Tôi trở về văn hóa như một đứa con, sau bao 
ngày nhọc nhằn sà vào lòng mẹ tìm sự an ủi.  
Tôi không những học để hiểu văn hóa mà còn 
chập chững tập sống văn hóa.  Những bước 
đầu còn rất ngập ngừng, gượng gạo.  Đôi khi 
còn phải dừng lại tự hỏi mình có thái độ hay 
hành động như vầy thì có văn hóa không ? 
Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái hơn trong 
cách cư xử, không để lương tâm cắn rứt là 
được rồi. 
 
Tôi cám ơn thầy cô đã không đưa ra một kinh 
điển hay lề luật cho thuyết văn hóa.  Bởi vì 
nếu có, tôi có thể đã rơi vào lối học “từ 
chương”.  Tôi có thể thuộc lòng, định nghĩa 
vanh vách văn hóa nhưng tôi không bao giờ 
“hiểu” và “sống” văn hóa.  Nếu không có 
những trăn trở, suy nghĩ về văn hóa, thì tôi đã 
học văn hóa như đi xem triển lãm một bức 
tranh trong viện bảo tàng mà thôi.  Cái học đó 
sẽ trở nên vô dụng vì tôi không tiếp nhận được 
sinh khí của văn hóa.  Không hiểu được rằng, 
văn hóa xuất hiện trong nhu cầu của nhân loại, 
tồn tại vì nhân loại, để phụng sự cho nhân loại, 
vì vậy nó cũng linh động, uyển chuyển như 
dòng sống của nhân loại.  Một qui tắc có thể 
bất di bất dịch trong hôm nay có thể trở thành 
lạc hậu trong tương lai.  Một hành động có thể 
đúng trong trường hợp này nhưng không thể 
áp dụng trong trường hợp khác.  Vậy, nếu đòi 
hỏi phải có một cuốn sách dạy cách xử thế của 
thuyết văn hóa chẳng phải là ngây thơ quá 
sao? 
 
Saigon, Vietnam 
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Chọn Ngành Y 
(Viết cho Th. L.) 

 

 
 
Phải chăng những bí ẩn của đời người đã 
quyến rũ con như bầu trời đầy sao đã quyến rũ 
những hiền triết xa xưa? Phải chăng con đã 
yêu sự sống hơn là mong muốn những vinh 
dự, những dồi dào vật chất do mảnh bằng y 
khoa có thể mang lại cho con? Phải chăng con 
đã khám phá được điều con thật yêu thích và 
đang cố gắng để đạt được điều đó như lời 
nhắn nhủ của văn hào Mỹ Richard Bach trong 
cuốn Jonathan Livingston Seagull “Hãy khám 
phá cho bằng được bạn yêu thích gì và hãy cố 
hết mình làm cho chuyện đó thành” (bản dịch 
của Nguyễn Trọng Kỳ: Chàng Hải Âu Kỳ 
Diệu) 
 
Cô nghĩ vậy.  Vì chỉ có sự yêu thích mãnh liệt 
một điều gì mới có thể khiến người ta can đảm 
chấp nhận mọi thử thách khó khăn.  Con đã 
vấp phải rất nhiều, và thấy trước rất nhiều khó 
khăn trước ngưỡng cửa trường Y.  Nhưng con 
cứ bước tới.  Con đã chọn lựa được hướng đi.  
Con đã quyết định cuộc hành trình.  Cô xin 

mừng con và chúc con năm tới chiếm được 
chỗ ngồi trong lớp học Y. 
 
Tuy nhiên, cô có một điều băn khoăn muốn 
trao đổi với con.  Cô nghĩ rằng yêu thích 
những kiến thức về đời sống, về con người 
thôi vẫn chưa đủ là hành trang cho một 
chuyến viễn du đầy thi vị, một đời người.  
Một mặt, kiến thức cho dù là một thứ kiến 
thức về sự sống, một thứ kiến thức toàn diện 
nhất về sự sống, cũng chưa phải là cứu cánh 
phong phú và trọn vẹn cho một đời người.  
Mặt khác, yêu kiến thức, cũng chưa phải là 
động lực cơ bản để thôi thúc con người đi đến 
tận cùng những bến bờ xa lạ, leo đến đỉnh 
tuyệt vời của cuộc sống.  Chỉ với tình yêu trí 
thức thôi, con người không có đủ dũng lực 
phá vỡ vô số những thành trì ngăn cản bước 
tiến về tuyệt mỹ. 
 

 
Richard David Bach (1936-) 
{http://www.inner-
growth.info/private/richard_bach_photos.htm} 
 
Con ạ, có vô số những thành trì ở bên ngoài và 
cả ở bên trong chính bản thân chúng ta.  
Những thành trì sừng sững dựng lên từ những 
bóng đêm của lòng ham muốn vật chất của 
cải, quyền uy, danh vọng, của lòng ghen ghét, 
tính bảo thủ, sự dốt nát, mê lầm, nói chung là 
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từ sự nghèo nàn của một trái tim.  Những 
thành trì đó đời đời tồn tại đeo đẳng suốt đời 
người như một lớp vỏ cứng mà con người phải 
phá vỡ liên tục để lớn lên, nên người, giống 
như con chim phải phá vỡ vỏ trứng để ra đời.  
Nhưng con người thì không phải chỉ lột vỏ 
một lần duy nhất mà thôi.  Cô nghĩ rằng cứu 
cánh đích thực của cuộc sống cũng chính là 
cuộc sống, đó phải là một chuỗi những phút 
giây tuyệt mỹ con người sống với tha nhân.  
Và động lực, điều kiện để đạt được một cuộc 
sống như vậy, không phải chỉ là tình yêu tri 
thức mà là cả một trái tim nhân ái. 
 

 
 
Một dòng sông nhỏ không đủ đưa chúng ta du 
ngoạn khắp địa cầu.  Phải tìm về biển cả.  
Biển cả của đời người chính là trái tim nhân 
ái.  Một trái tim không phải đơn phương tự tại 
mà là một trái tim đang đập theo nhịp của một 
đại hòa âm với vô vàn những trái tim khác.  
Một trái tim đang được nuôi dưỡng trong suối 
nguồn yêu thương.  Đó là suối tiên trong các 
truyện cổ tích thần tiên mà những sinh thể xấu 
xí sau khi đắm chìm trong đó đã trở nên xinh 
đẹp; những sinh vật yếu hèn, trở nên dũng 
mãnh … 
 
Con ạ, cô đã luôn luôn mong mỏi cho tất cả 
chúng ta, và riêng hôm nay cho riêng con, 
luôn luôn được trầm mình tắm mát trong suối 
nguồn yêu thương để chúng ta mỗi phút, mỗi 
giây, mỗi satna đều sinh ra, đẹp ra và nhất là 
mỗi lúc mỗi thêm dũng mãnh, dũng mãnh phi 
thường để có thể làm tan biến mọi thành trì u 
ám, tiến mãi về Toàn Chân - Thiện - Mỹ. 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
 

 
Nhớ 

 

 
 
Em đi mấy độ thu vàng 
Anh người ở lại ngổn ngang là sầu 
Bên em ngày chóng qua mau  
Vắng em nhung nhớ ngày dài lê thê 
Tiếng yêu tình tự vụng về 
Nửa đời gối mộng cơn mơ rối bời 
Hướng trông về chốn xa vời 
Lòng nghe tức tủi nửa cười nửa đau 
Mặt mày vàng vọt xanh xao 
Nhục nhằn ánh mắt vướng bao là sầu 
Em đi biết lạc về đâu? 
Cho ta ngơ ngẩn nỗi lòng bơ vơ 
Biết đời ảo vọng phu du 
Chôn tình lận đận u mê cõi hồn 
Nhớ em lòng dạ bồn chồn 
Yêu em xa vắng mỏi mòn tâm tư 
Thẫn thờ ánh mắt đong đưa 
Nỗi sầu chín rụng rũ mờ chân mây 
Tháng năm quạnh quẽ từng ngày 
Lòng mang dấu tích chứa đầy buồn đau  
Thả hồn lơ lửng trời cao  
Chiều hoang gió lạnh xanh xao đời mình 
 
Bùi Tường Kha 
Houston, Texas, USA 
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Hãy Ngủ Yên Tình Yêu 

 

 
 
Tình ơi, xin hãy ngủ yên  
Hãy như cơn mộng rụng bên đêm tàn  
Thôi mơ đối bóng ngỡ ngàng  
Ngược dòng kỷ niệm với ngàn yêu thương  
 
Đã qua cái thuở yêu đương  
Xuân đi hoa rụng vấn vương cõi trần  
Xa rôì một bóng thi nhân  
Tình ơi, hãy ngủ đừng màng gót Xuân  
 
Tình ơi, xin hãy ngủ yên 
Hãy như cơn mộng rụng bên đêm tàn  
Thôi mơ đối bóng ngỡ ngàng  
Ngược dòng kỷ niệm với ngàn yêu thương  
 
Đã qua cái thuở yêu đương  
Xuân đi hoa rụng vấn vương cõi trần  
Xa rôì một bóng thi nhân  
Tình ơi, hãy ngủ đừng màng gót Xuân 
 
VTT Trần Trung Dũng (1971-1977) 
Montreal, Quebec, CANADA 
 

 
 

 
Học Y Khoa 

(Viết cho Th. L.) 
 

 
 
Trước hết cô mừng con đã mãn nguyện.  Bước 
đầu con đã đạt được điều kiện cơ bản để có 
thể thực hiện những mục đích của đời người.  
Cô cũng khen con có đủ ý chí và nghị lực để 
vượt qua mọi ngăn trở trên đường đi. 
 
Bây giờ cô xin nói với con về những mục đích 
của đời sống mà có lần con bảo là không có và 
tất nhiên là con đang say sưa hướng tới. 
 
Những mục đích đó, phải chăng là những gì 
không ra ngoài phạm trù danh vọng, quyền uy 
và vật chất? Nếu thế thì đúng, cô không có 
những mục đích đó để sống.  Còn con, có thật 
mục đích của đời con không ra ngoài những 
thứ đó không? 
 
Giàu và có thế lực.  Có nghĩa là sau khi nắm 
được mảnh bằng bác sĩ, rời trường Y, con sẽ 
từ bỏ luôn Y học để bắt đầu lao vào một cuộc 
đấu tranh khác, với con người chứ không phải 
với bệnh tật.  Học thêm gì, nghiên cứu gì? Thủ 
thuật nào để ăn khách? Những đòn nào để 
cạnh tranh với đồng nghiệp cho hiệu quả? Bon 
chen cách nào để lên cao? Giấc mơ của con 
chỉ có thế thôi sao? Con ơi, nếu con khao khát 
những thứ đó và quyết chí đạt cho bằng được 
thì cô cũng thật lòng cầu mong con được thỏa 
lòng mơ ước.  Nhưng với tư cách một con 
người bình thường, một con người không 
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thoát khỏi vòng sinh, bệnh, lão, tử, cô không 
khỏi buồn lòng và thất vọng. 
 
Cầu mong con hạnh phúc nhưng không mong 
đợi gì được ở con cho một tiền đồ xán lạn của 
xứ sở nói riêng và của con người nói chung. 
 
Không phải vậy.  Cô mong cô lầm.  Có phải 
thế không? Con thường đùa dai cho vui, nói 
những điều kỳ dị cho người khác bực mình, 
thế thôi.  Con yêu sự sống như người làm 
vườn tỉa từng chiếc lá sâu, nâng niu tưới bón 
từng cái mầm nhỏ xíu vừa nhú khỏi lòng đất.  
Con muốn thấu hiểu những gì có thể toàn phá, 
hủy diệt sự sống và bằng cách nào người ta có 
thể đối phó để bảo vệ sự sống như người làm 
vườn khắc khoải tìm nguyên nhân tại sao một 
nụ hoa không nở ra trọn vẹn, một chồi non 
bỗng dưng thui chột, những chiếc lá xanh mởn 
bỗng dưng vàng cháy.  Con sẽ sung sướng 
hạnh phúc khi khắc phục những thứ đe dọa 
đời sống như ngời làm vườn hài lòng cứu vãn 
được những nụ hoa, những chồi non, những lá 
xanh của mình.  Con, một lương y, cũng như 
người làm vườn đều có được những phút giây 
hạnh phúc xuất thần như những nghệ sĩ tìm 
được cách xuất phóng những cảm xúc của 
mình vào một vần thơ, một nét họa hay một 
giai điệu nào khi trái tim căng đầy mật ngọt 
của tình yêu cuộc sống. 
 

 
 
Con, một bác sĩ tương lai, con sẽ có được 
niềm vui thanh thản như một tu sĩ tìm thấy 
chân lý của đời người.  Con sẽ là người chia 
sẻ sâu xa hơn hết với tất cả nhân loài về ý 

nghĩa, thân phận của con người.  Con sẽ là 
người giàu bạn bè nhất.  Con sẽ là người có uy 
quyền lớn lao đối với những hiểm họa đe dọa 
đời người, đối với thần bệnh tật, thần chết. 
 

 
 
Hãy để cho danh vọng của con vang đến chín 
tầng sâu địa ngục, cho khiếp vía những loài 
siêu vi độc hại lăm le tước đoạt sự sống của 
con người, sự sống chân chính đích danh của 
con người chân chính đích danh. 
 
Một lương y thật sự, cô tin rằng có thể cứu 
được cả con người chân chính đang hấp hối 
trên thế gian điên đảo này đó, con ạ! 
 
Cô cầu mong như vậy đó, cho con lẫn cho cô, 
cho tất cả mọi người chúng ta, những thân 
phận phù du trầm luân không ngừng trong cõi 
phù du này. 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
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Lần Cuối ... 

 

 
 
Em đã xa, giã từ vùng kỷ niệm  
Lá thu vàng vẫn ấp ủ trong tim  
Bài thơ xưa anh viết tặng riêng em  
Em lưu mãi kỷ vật lần yêu cuối  
 
Em đã xa, giã từ trong tiếc nuối  
Nhịp tim nào rung động bởi tình thi  
Trái sầu nào ta lỡ hái buồn phiền  
Nay trái chín bên khối tình tư lự ...  
 
Ép vào tim mối tình thi tri kỷ  
Lần sau cùng xin được nói yêu ai ...  
Nếu mai nầy anh qua vùng kỷ niệm ...  
Nhặt lá vàng xin mãi gọi tên ... T. 
 
VTT Trần Trung Dũng (1971-1977) 
Montreal, Quebec, CANADA 
 

 
 

 
Giấc Điệp Buồn 

 

 
 
Đóa lan phong kín đời thiền vị 
Giấc điệp buồn lầu Ngọc bâng khuâng  
Ta muốn mãi là loài cỏ dại  
Vô ưu vô hận - mặc thế nhân ...  
Hắt hiu trăng lạnh bóng về tây  
Gió đùa cảnh mộng gió hây hây  
Núi đồi như chìm cơn sau ngủ  
Hồn thu ri rỉ gọi gió thu  
 
Man mác cỏ cây hồn u uất  
Hồn bướm mơ tiên giấc điệp dài  
Ái tình mộng mị giấc liêu trai  
Con tạo trớ trêu đời ảo thực  
 
Chuông ngân gió thoảng "tan niềm tục" 
Cửa thiền tan tác thềm lá rụng  
Thương thay linh hồn mong manh ấy  
Núp bóng từ bi bạc tóc mai … 
 
VTT Trần Trung Dũng (1971-1977) 
Montreal, Quebec, CANADA 
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Hồn Trăng Viễn Xứ 

 

 
 
Cô Tô ... lữ khách họ Trương 
Bên thuyền ru giấc mộng thường cô miên 
Hàn San ... chuông tỉnh cơn mê ! 
Chỉ nghe vang vọng bốn bề "chung thanh" 
 
Sơn đầu Thôi Hiệu để "Tranh" 
Ai người thi sĩ không thành lời thơ 
Ai xây chi một tình thơ ??? 
Lạc đường giấc điệp mộng mơ sau mành 
 
Tình thơ theo gió tan nhanh 
Chỉ mong làm một Hối Minh bên từ 
(thiết thất từ bi đường) 
 
VTT Trần Trung Dũng (1971-1977) 
Montreal, Quebec, CANADA 
 

 
Chim Nhỏ Mùa Đông 

 

 
{www.hitimg.com} 
 
Trời đã vào đông tự lúc nào 
Muôn loài im vắng đã từ lâu 
Ơ kìa một chú chim sâu nhỏ 
Vẫn cứ tung tăng … 

trên bờ rào 
 

*** 
 
Chim ơi, 

chẳng lạnh sao? 
 

*** 
 
Một mảnh xuân nào rơi rớt lại 
Trên đôi cánh nhỏ cứ lao xao 
Làn hơi xuân ấm nào 

thường tại 
Sưởi suốt mùa đông, tiếng hát cao 
 
(1) Phần Bình Thơ 
 
“Chim Nhỏ Mùa Đông” đã đến với tôi thật 
tình cờ.  Phải chăng đời người là những trùng 
hợp ngẫu nhiên? Tiếng nói của Cô vẫn dịu 
dàng, vẫn trìu mến như ngày nào đứng trên 
bục giảng.  Ngày xưa Cô dạy em ngoan trong 
lớp học.  Ngày nay Cô dìu em khôn trên 
đường đời. 
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“Chim Nhỏ Mùa Đông” gây cho tôi một cảm 
xúc lạ thường vừa ấm áp yêu thương, vừa 
băng giá hững hờ.  Hình ảnh chú chim sâu nhỏ 
khiến người ta liên tưởng đến một mùa xuân 
với trăm hoa đua nở, với những cánh én bay 
lượn trên không trung, đến những trái tim ấp ủ 
tình nồng.  Thế mà chú chỉ có một mình nhảy 
hót tung tăng, dù xung quanh vạn vật đã ngủ 
yên.  Cái lạnh hoang vu của mùa đông vẫn 
không làm buốt giá đôi cánh nhỏ lao xao.  Và 
văng vẳng đâu đây một lời nhắn nhủ tự tình … 
 
“Hãy tìm cho mình một chân lý sống 
Hãy tạo sự bình an cho tâm hồn 
Dù đời là phù du, dù đời là cạm bẫy 
Ta vẫn sống thanh thản như loài cỏ nội mây 
ngàn.” 
 
Vũ trụ ơi, hãy lắng nghe tiếng hót của chú 
“Chim Nhỏ Mùa Đông”! 
 

Thúy Hằng 
Úc Đại Lợi 

 

 
{www.gardensupplyco.com} 
 
Nghĩa Đen: 
 
“Tác giả tự ví mình như chú chim sâu đang 
sống giữa mùa đông.  Lẽ ra mùa đông là mùa 
các loài vật thường trú mình trong tổ ấm 
nhưng ở đây chú chim sâu kia vẫn tung tăng 
hót ca.  Vì sao? Vì chú chim sâu vẫn luôn tìm 
thấy nắng ấm mùa xuân mời gọi chú chim ca 
hót.” 
 
Nghĩa Bóng: 
 

“Tác giả luôn tìm thấy niềm hy vọng và vui 
sống chung quanh những người thân yêu, mặc 
dù đời sống bên ngoài luôn nghiệt ngã.” 
 

Lê Thị Sơn 
 
“- Khi đa số mọi người dường như chững lại 
và không vươn lên nữa, có một người vẫn cố 
gắng, dù lẻ loi. 
- Sự cố gắng vươn lên, sức sống mãnh liệt 
nhưng nồng nàn của người này đã mang lại 
hơi ấm trong cuộc sống của tác giả.” 
 

Nguyễn Nghi 
 
“Mùa xuân là tình yêu nó mang lại sự ấm áp, 
niềm tươi vui sống cho mọi sinh vật có được 
tình yêu. 
 
Chỉ cần có được tình yêu tồn đọng lại như 
“một mảnh xuân nào rơi rớt lại” cũng đủ để 
sưởi ấm từ xuân tới hạ sang thu và trải dài tới 
mùa đông và có lẽ là còn dài mãi theo “tiếng 
hót cao”, tức là theo suốt cả đời (còn sống là 
còn hót).” 
 

Thanh Huyền 
 
“Kế tiếp mùa Đông là mùa Xuân, thế mà tự 
lúc nào trời đã vào đông rồi mà chú chim sâu 
nhỏ đang tung tăng trên bờ rào giữa lúc muôn 
loài đang im vắng trong giấc ngủ sâu chờ mùa 
Xuân đến.  Con chim này thật là lạ, nó nổi bật 
giữa khung cảnh mùa Đông với làn hơi Xuân 
ấm toát ra từ trong mình của nó, lẫn những 
tiếng hát cao mà ta có thể thấy được là nó 
không lạnh, không dễ gì chịu khuất phục trước 
hoàn cảnh khắc nghiệt trong quá trình sống.  
Tự trong nó, nó cảm thấy cuộc sống luôn có 
vô vàn sự thú vị đáng yêu.” 
 

Lan Anh 
 
“Nghe Cô đọc xong bài thơ, Triết phát biểu 
ngay: Cô mà còn là mùa Đông thì con là mùa 
gì …? Có còn con chim sâu nào đâu …” 
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Nguyễn Minh Triết 

Úc Đại Lợi 
 
“Thật sự, hạnh phúc là những gì mình có 
được, làm được mặc cho những điều kiện 
khắc nghiệt bên ngoài tác động.  Mình vẫn giữ 
được chính tính cách của mình - bản chất của 
mình.  Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất 
trong cuộc đời mình – con chim sâu bé nhỏ 
ạ!” 
 

Bảo Trúc 
 
“Trời đã vào Đông chim biết không? 
Muôn loài im tiếng, nghỉ chờ Xuân! 
Chỉ còn chim nhỏ tung tăng hót 
Bởi chú chim kia chẳng chịu chờ 
Chim ơi, Đông dài nhưng sẽ hết 
Mùa Xuân thường lại nối tiếp nhau 
Trên đôi cánh nhỏ chim vui hót 
Rồi đến Xuân sang tiếng (lại) vút cao” 
 

Bích Huyền 
 
“Hình ảnh một chú chim non tung tăng vui hót 
trên cành tạo ra một khung cảnh thật yên bình 
tươi mát, làm cho ta ngây ngất, muốn được 
sống, hít thở thật lâu, đắm mình thật sâu trong 
khoảng trời xanh êm dịu đó.  Chim ơi, chim 
đã cho ta thấy đời đẹp và đáng sống biết 
chừng nào! 
 
Vậy thì … hãy hót nữa đi chú chim nhỏ, cho 
dù trời có ấm áp hay giá lạnh, có nắng ấm hay 
mưa bão vây quanh.  Hãy hót cho thật hay, 
hãy bay cho thật đẹp, hãy đem cuộc sống bé 
nhỏ lẻ loi của mình tô điểm vào dòng sống vô 
tận của đồng loại mình chim nhé!” 
 

Đức Chính 
 
“Có hai khả năng trong trường hợp này: Chim 
bay lạc hoặc chim cố tình làm như vậy. 
 

Nếu chim bị lạc: không có vấn đề gì để nói: 
chỉ còn cách là tìm đúng đường mà bay. 
 
Nếu chim cố tình làm như vậy thì có hai khả 
năng: do thích làm như vậy hoặc do bị buộc 
phải làm như vậy. 
 
Nếu do thích: không có vấn đề gì để nói.  Chỉ 
có điều sở thích này hơi khác thường.  Nhưng, 
sở thích mà! 
 
Nếu do bị buộc phải làm thì có hai khả năng: 
do bị người khác bắt buộc hoặc do tự mình bắt 
buộc (mà không muốn làm). 
 
Trong những khả năng trên, chỉ có khả năng 
do thích là chủ quan, còn lại đều là do khách 
quan. 
 
Một cánh chim bé nhỏ làm sao sưởi ấm mùa 
đông được? Một triệu cánh chim cũng không 
đủ đem tới làn hơi xuân ấm.  Rồi cố gắng đó 
cũng phù du mà hậu quả cánh chim phải chịu 
có khi lớn quá.  Sao không dành sức đó, nuôi 
sức đó, ấp ủ sức đó cho mùa xuân, khi mà 
thiên thời địa lợi.” 
 

Nguyễn Lam 
 

 
{www.glogster.com} 
 
“Cái khó trong mỗi người ta là tìm ra con 
đường thích hợp để đi trong cuộc đời.  Khi tìm 
được đạo rồi, thì chỉ giữ cho mình được chính 
thôi.  Sống êm thuận theo chân lý thì có gì mà 
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oán trời, trách người.  Vì vậy người văn hóa 
(quân tử) ở vào hoàn cảnh nào cũng tự đắc 
(vui vẻ, thái nhiên) không để cho ngoại giới 
ảnh hưởng đến mình.  Chẳng những vậy, mà 
còn đem ‘làn hơi xuân ấm’ của chân lý, sưởi 
tan những u ám trong cuộc đời với một tinh 
thần lạc quan tuyệt vời!” 
 

Thanh Tuyền 
Hoa Kỳ 

 
(2) Đôi Lời Của Tác Giả Về Bình Thơ 
 
Mỗi người đều cảm nhận được tâm trạng của 
tác giả trong những khoảnh khắc nào đó.  Tuy 
nhiên không ai cảm nhận thật đúng tâm trạng 
tác giả lúc làm bài thơ đó.  Tác giả mô tả một 
tình trạng hoàn toàn chủ quan, không có đối 
tượng khách quan nào cả. 
 
Mùa đông, tuổi già của thể lực, của mọi khả 
năng sinh hoạt – chim sâu, cái gì đó …, trái 
tim chăng? Cứ tồn tại không thích nghi với 
tuổi già …  Như thế thì … thế nào nhỉ? Đáng 
buồn hay đáng vui … ? 
 
Tuy nhiên đọc thơ, điều quan trọng không 
phải là phải nhìn thấy thật đúng những gì tác 
giả muốn nói.  Cảm nhận bao giờ cũng chủ 
quan …  Đọc và cảm nhận được một điều gì, 
có một phút giây xúc cảm, sang tạo là quý lắm 
rồi. 
 
Tác giả xin chân thành cám ơn tất cả những 
người thơ đã tham dự trò chơi Bình Thơ. 
 

 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 

 
Gởi Mọi Người Thân Thương 

 

 
{www.stpaulchelsea.org} 
 
Chỉ xin cho nhau … 
Ngày nay có nhau 
Chỉ xin cho nhau 

nụ cười 
Chỉ xin cho nhau 

niềm vui! 
Ngày mai mây trôi … 
Biết đâu còn ai 
Về đâu cuối trời 
Mịt mờ cát bụi … 
Có thương, có nhớ 
Rồi cũng nhạt phai … 
Tình như sương bay … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 22 tháng 11 năm 2000 
 

 
{robonwriting.com} 
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Tha Thứ 

 
I. Thắc mắc của T.: 
 
Làm sao có thể tha thứ hoài cho những kẻ không chịu sửa đổi lỗi lầm hay không thể sửa chữa 
được lỗi lầm ? 
 
- Giữa cá nhân với cá nhân 
- Giữa cộng đồng với tội phạm 
- Giữa các cộng đồng khác nhau 
 
II Ý kiến của Cô: 
 
 A. Tha thứ là gì ? 
 

• Trước hết là một sự điều chỉnh tình cảm 
• Bị người khác làm điều gì sai trái đối với mình, ta thường thấy bị thương tổn, nổi nóng, 

tức giận và phản ứng lại.  Phản ứng như thế nào thì còn tùy thuộc thật nhiều vào những 
điều kiện khách quan lẫn chủ quan (Chủ quan: tính cách của chủ thể.  Khách quan: quan 
hệ giữa 2 cá thể) 

• Phản ứng thông thường nhất là bắt kẻ kia phải trả giá cho hành vi thái độ không phải của 
mình.  Nói khác đi là phải trả đũa hay trừng phạt ... 

• Vậy bản chất của tha thứ là dẹp được cảm xúc bị thương tổn, hết nóng giận và đối xử 
bình thường với kẻ kia như không có điều gì xảy ra. 

• Không trả đũa, không trừng phạt nhưng không còn quan hệ bình thường nữa thì vẫn chưa 
phải là tha thứ thực sự. 

• Giữa cá nhân thường là “tha tội” nhưng ít tha thứ. 
• Giữa cộng đồng và tội phạm thì thường tha thứ nhưng không bỏ qua sự trừng phạt. 
• Giữa cộng đồng này với cộng đồng khác thì khó có tha thứ vì tha thứ ở đây cùng đồng 

nghĩa với không trả đũa. 
 
 B. Vì sao tha thứ ? 
 
  a. Cá nhân với cá nhân: 
 

• Vì muốn giữ lại những gì quý hơn, đáng kể hơn sự thương tổn mình bị. 
• Vì có Bi, Trí, Dũng.  Thấy được kẻ kia vì mê mờ mà sai trái nên xót 

thương và có đủ sức mạnh để xóa những tình cảm nặng nề của chính 
mình. 

 
  b. Cộng đồng với tội phạm: 
 

• Hiểu đúng bản chất của tha thứ là một tình cảm, thì giữa cộng đồng với 
phạm nhân rất dễ có tha thứ vì hiểu được những nguyên nhân gây tội, dễ 
thông cảm với nạn nhân (bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh quẩn bách, ...). 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2011          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 37/? 

• Tuy nhiên, pháp luật là “vô tình” phải trừng phạt để ngăn ngừa những 
trường hợp phạm tội khác.  Đó cũng là giới hạn của đức Nhân ! Tình cảm 
tha thứ ở đây chỉ thể hiện ở cách trừng phạt, giảm thiểu tối đa những cực 
hình.  Những trại giáo hóa đúng nghĩa (xem như một đại gia đình sống hơi 
biệt lập) có lẽ là biện pháp tốt nhất ở thế gian này, trong tình trạng văn hóa 
hiện nay của nhân loại. 

 
  c. Giữa các cộng đồng: 
 

• Trong lịch sử nhân loại, có lẽ chỉ mới có cuộc đấu tranh của Thánh 
Gandhi mới đáng gọi là hành động của con người văn hóa, có đủ Nhân-
Trí-Dũng.  Cuộc đấu tranh đó bản chất đã là tha thứ, và cũng là tha tội, tha 
sự trừng phạt kẻ thù.  Đó là Nhân-Trí-Dũng.  Chọn ngôn ngữ, văn tự, tay 
không làm vũ khí để tranh đấu, giữ mình không hạ thấp nhân cách theo kẻ 
nghịch.  Đó là đại Trí. 

• Cho đến ngày nay, chưa chấm dứt được vấn đề chiến tranh, chưa có 
trường hợp nào có tha thứ để mà luận bàn. 

 

 
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) {http://www.biography.com/people/mahatma-
gandhi-9305898} 
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 C. Có cần phải biết tha thứ không ? Và có ngoại lệ không nên tha thứ không ? 
 
  a. Bình thường: 
 

• Lý tưởng của người muốn “tu hành” (văn hóa) là có được đức Nhân, 
không cố chấp để giữ cho lòng được nhẹ nhõm, thanh thoát. 

• Lời tối hậu của Nhân là tha thứ. 
• Lý tưởng của một nhân loại có ý thức văn hóa là sống chung hòa bình, 

chia cơm xẻ áo, xóa bỏ ranh giới quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ ... giữa 
con người với con người. 

 
  b. Ngoại lệ: 
 

• Đối với những kẻ “hết thuốc chữa” cần để ý đến 2 phương diện khác nhau: 
Bị bệnh mất trí và tính xấu khó sửa đổi.  Bị bệnh mất trí (cũng có khi mất 
hoàn toàn nhân tính) thì không có gì để mà cố chấp, không tha thứ.  Trách 
nhiệm ngăn ngừa sự tái phạm là trách nhiệm của xã hội.  Giam giữ như thế 
nào ? Tốn kém như thế nào ? Đó là tùy thuộc vào chữ Nhân của cả xã hội 
đó. 

• Giữa cá nhân với nhau thì cũng đừng cố chấp cho nhẹ lòng.  Chỉ cần tránh 
xa – không tránh xa được thì nhờ đến sự giáo hóa của xã hội vậy.  Xã hội 
chưa có đủ biện pháp văn hóa để sửa đổi thì đành chịu thua thiệt.  Đó là sự 
thua thiệt không chỉ riêng cho bản thân mình mà là thua thiệt của cả xã 
hội.  Đành phải xem họ như trường hợp những người bệnh hoạn mất trí 
mà thôi.  (Thua thiệt về mặt này hay mặt khác, phải chọn lựa vậy). 

 
  c. Lý tưởng văn hóa: 
 

 
 

• Tóm lại trong mọi trường hợp nên theo lời dạy trong kinh thánh: 70 x 7 
lần tha thứ, để đạt chí Nhân.  Không tha thứ được thì cũng nên dừng lại ở 
mức độ đòi công bình: Một lời nhận lỗi, trả lại những gì đã mất mát ... 
không đi xa đến sự trả đũa, trừng phạt, gây thêm hiềm khích mới. 

 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
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BẢN NỘI QUI 

 
HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH VÕ TRƯỜNG 
TOẢN 
 
(HAH-CHS-VTT) 
 
HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH VÕ TRƯỜNG 
TOẢN (Nam California) 
(HAH-CHS-VTT Nam Cali) 
 
http://www.votruongtoan.org 

BYLAWS 
 
VO TRUONG TOAN ALUMNI 
ASSOCIATION, INC.. 
 
(VTT CORP) 
 
VO TRUONG TOAN ALUMNI 
ASSOCIATION (Southern California) 
(VTT-AA Southern California) 
 
http://www.votruongtoan.org 

Chương I 
 
DANH XƯNG CỦA HỘI: 
 
1.1 Tên chính thức là Hội Ái Hữu Cựu Học 
Sinh Võ Trường Toản. 
 
1.2 Chữ viết tắt cho Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh 
Võ Trường Toản theo Anh Ngữ là VTT CORP. 

Article I 
 
OFFICIAL NAME: 
 
1.1 The official name of the corporation is Vo 
Truong Toan Alumni Association, Inc. 
 
1.2 The abbreviation for Vo Truong Toan 
Alumni Association, Inc. is VTT CORP. 

Chương II 
 
MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ: 
 
2.1 Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản 
là một tổ chức phi chính trị, phi đảng phái, phi 
tôn giáo, không cổ phần, bất vụ lợi và tương trợ, 
thi hành theo đúng luật hội đoàn bất vụ lợi và 
tương trợ của tiểu bang California và luật áp 
dụng của Hoa Kỳ. 
 
 
2.2 Hoạt động của Hội giới hạn trong phạm vi 
phát triển tình thân hữu, duy trì tôn chỉ “Kính 
Trọng Thầy Cô, Tôn Trọng Bạn Bè” và tương 
trợ giữa các thành viên của Hội. Hội cũng duy 
trì và phát triển tình tương thân tương trợ với tất 
cả các Hội Cựu Học Sinh Võ Trường Toản khác 
trên toàn thế giới. 
 
2.3 Hội sẽ duy trì một mối giao hảo tốt đẹp với 
các hội đoàn bạn và có thể hợp tác trong một số 
hoạt động với các hội đoàn bạn nếu những hoạt 
động này phù hợp với đường lối trong Bản Nội 

Article II 
 
PURPOSE AND GUIDELINE: 
 
2.1 Vo Truong Toan Alumni Association, Inc. 
is a non-political, non-partisan, non-religious, 
non-stock and non-profit mutual benefit 
corporation organized under non-profit mutual 
benefit corporation law of California and the 
applicable law of the United States of 
America. 
 
2.2 The corporation aims to promote 
friendship and mutual interests among its 
members, and maintain the principle “Respect 
teacher, respect friendship”.  It also aims to 
foster cooperation with all other Vo Truong 
Toan Alumni Associations worldwide. 
 
 
2.3 The corporation shall maintain a good 
relationship with other Vietnamese high 
school alumni associations and shall be able to 
collaborate with them in some activities 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2011          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 40/? 

Qui của Hội. Sự hợp tác dựa trên tinh thần bình 
đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 
 
 
2.4 Hội sẽ duy trì và cập nhật hóa một Web site 
để thông tin, đóng góp ý kiến và thông báo về 
các sinh hoạt chung cho tất cả các hội viên. 

deemed to be consistent with the 
Association’s Bylaws.  The collaboration shall 
be based on equality and mutual respect. 
 
2.4 The corporation shall maintain and update 
a Web site for information, comments, and 
notices of activities common to its members. 

Chương III 
 
HỘI VIÊN 
 
3.1 Hội viên của Hội phải là cựu học sinh, cựu 
giáo sư, giáo viên và cựu nhân viên của trường 
Trung Học Võ Trường Toản, địa chỉ 11 Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Quận 1, Sài Gòn, Việt Nam. 
 
3.2 Hội viên sẽ được chính thức ghi danh vào 
Danh Sách Hội Viên của Hội Ái Hữu Cựu Học 
Sinh Võ Trường Toản (Nam California) sau khi 
được xác nhận bởi các đồng nghiệp hay các bạn 
cùng trường. 
 
3.3 Quyền hạn của hội viên sẽ được ghi rõ trong 
điều 6.1 trong Bản Nội Qui. 

Article III 
 
MEMBERSHIP 
 
3.1 Members of the corporation must be 
former students, former faculty and staff of 
Vo Truong Toan High School, 11 Nguyen 
Binh Khiem, District 1, Saigon, Vietnam. 
 
3.2 Members shall be officially registered in 
the membership list of the Vo Truong Toan 
Alumni Association (Southern California) 
after they are confirmed by their colleagues or 
classmates. 
 
3.3 Members’ rights shall be specified in 
Section 6.1. 

Chương IV 
 
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH 
 
 
4.1 TỔ CHỨC  
 
Tổ Chức của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ 
Trường Toản bao gồm: 
 
Ban Giám Đốc và Ban Chấp Hành: 
 
4.2 Ban Giám Đốc có thể gồm các cựu giáo sư, 
cựu và đương nhiệm thành viên Ban Chấp 
Hành, và các thành viên thường trực, những 
người phải được bầu bởi các hội viên hiện diện. 
Ban Giám Đốc được bầu vào dịp Tết Tất Niên 
hay Tân Niên, với hai thành viên có số phiếu 
cao nhất trong cuộc bầu cử đó sẽ là Tổng Giám 
Đốc và Thư Ký của Ban Giám Đốc. 
 
 

Article IV 
 
ORGANIZATION AND 
ADMINISTRATION 
 
4.1 ORGANIZATION 
 
The organization of Vo Truong Toan Alumni 
Association, Inc. consists of: 
 
Board of Directors and Executive Committee 
 
4.2 The Board of Directors may be composed 
of former faculty, former and incumbent 
executive officers and standing members who 
must be elected by attending members. 
Directors shall be elected on the occasion of 
pre- or post-Vietnamese New Year party, with 
the two highest vote getters in said election 
shall also serve as Chairman and Secretary of 
the Board of Directors. 
 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2011          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 41/? 

1) Ban Giám Đốc không giới hạn số thành 
viên. 
 
2) Nhiệm kỳ của Ban Giám Đốc là 2 năm.  
Thành viên Ban Giám Đốc có thể tự ứng cử, 
được đề cử và tái cử nhiều lần. 
 
3) Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc: 
 
a) Đề cử và bầu Chủ Tịch đồng thời cũng 
là Hội Trưởng của Hội. 
 
 
b) Hỗ trợ, hướng dẫn, và cố vấn Hội 
Trưởng kiêm Chủ Tịch, và thành viên Ban Chấp 
Hành. 
 
c) Có quyền lực giải nhiệm Ban Chấp 
Hành luôn cả Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch (ghi 
rõ trong điều 4.4). 
 
4.3 Ban Chấp Hành: 
 
Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch được Ban Giám 
Đốc đề cử và bầu vào dịp Tết Tất Niên hay Tân 
Niên. 
 
 
1. Ban Chấp Hành gồm có: 1 Hội Trưởng 
kiêm Chủ Tịch, 1 Phó Hội Trưởng, 1 Tổng Thư 
Ký, 1 Thủ Quỹ. 
 
 
2. Thành viên của Ban Chấp Hành tự ứng 
cử hay được đề cử bởi Ban Giám Đốc và được 
bầu chọn trong kỳ Tết Tất Niên hay Tân Niên. 
 
 
3. Tất cả các thành viên của Ban Chấp 
Hành đều làm việc trên tinh thần thiện nguyện. 
 
4. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Chấp 
Hành là 2 năm và họ có thể tự ứng cử, được đề 
cử và tái cử nhiều lần. 
 
5. Sau khi mãn nhiệm, các thành viên Ban 

1) Board of Directors may have unlimited 
number of directors. 
 
2) The term of Directors is 2 years. Directors 
can self-nominate, be re-nominated and re-
elected for unlimited terms. 
 
3) Duties of the Board of Directors: 
 
a) Nominate and elect Chief Executive Officer 
(CEO) who shall also serve as President of the 
corporation. 
 
b) Provide support, guidance and advice to the 
President and CEO, and other Executive 
officers. 
 
c) The Board of Directors has the power to 
remove the Executive officers including 
President and CEO (specified in Section 4.4). 
 
4.3 Executive Committee: 
 
President and Chief Executive Officer is 
nominated and elected by the Board of 
Directors on the occasion of pre- or post-
Vietnamese New Year party. 
 
1. Executive officers of the Executive 
Committee are President and Chief Executive 
Officer, Vice President, Secretary, and 
Treasurer. 
 
2. Executive officers either self-nominate or 
are nominated by the Board of Directors, and 
are elected on the occasion of pre- or post-
Vietnamese New Year party. 
 
3. All Executive officers are volunteers, who 
receive no compensation for their services. 
 
4. The term of the Executive officers is 2 
years and they can self-nominate, be re-
nominated and re-elected for unlimited terms. 
 
5. When their terms expire, Executive officers 
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Chấp Hành có thể tự ứng cử, được đề cử và tái 
cử vào chức vụ cũ. 
 
6. Tùy theo nhu cầu, thành viên trong Ban 
Chấp Hành có thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ 
khác nhau, nhưng hai chức vụ Hội Trưởng kiêm 
Chủ Tịch và Thủ Quỹ phải là hai người khác 
nhau. 
 
7. Ban Chấp Hành có nhiệm vụ tổ chức các 
chương trình gây quỹ để Hội có phương tiện 
hoạt động kể cả quyết định việc thu Niên Liễm 
nếu cần. 
 
4.4  Thủ Tục Giải Nhiệm Ban Chấp Hành: 
 
1) Khi Hội Trưởng hay thành viên trong 
Ban Chấp Hành không chu toàn nhiệm vụ. 
 
 
2) Ban Giám Đốc có trách nhiệm triệu tập 
một cuộc họp chung và các thành viên trong 
Ban Giám Đốc có mặt tại cuộc họp sẽ bỏ phiếu 
quyết định việc giải nhiệm Ban Chấp Hành. 
 
3) Việc giải nhiệm Hội Trưởng kiêm Chủ 
Tịch hay thành viên trong Ban Chấp Hành cần 
2/3 số hội viên có mặt và 2/3 số phiếu của hội 
viên khiếm diện (trả lời bằng thư hoặc bằng 
email). 
 
4.5 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH 
VIÊN TRONG BAN CHẤP HÀNH 
 
4.5.1 Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch: 
 
1) Điều hành tổng quát, kiểm soát và chịu 
trách nhiệm về hoạt động của Ban Chấp Hành. 
 
 
2) Chủ tọa các buổi họp của Ban Chấp 
Hành.  Định ngày các buổi họp tùy theo quyết 
định của Ban Chấp Hành. 
 
3) Đại diện Hội trong các liên lạc ngoại vụ. 
 

can self-nominate, be re-nominated and re-
elected to post. 
 
6. Executive officers in demand may 
concurrently hold many different positions, 
but the President and Chief Executive Officer, 
and the Treasurer shall be two different 
persons. 
 
7. The Executive Committee is responsible for 
organizing fundraising events including 
imposing annual membership dues if 
necessary. 
 
4.4 Executive Officers Removal Procedure: 
 
1) When the President and Chief Executive 
Officer or any Executive officer does not 
fulfill his/her duties. 
 
2) The Board of Directors may convene a 
general meeting and Directors present at the 
meeting will vote on the removal of the 
Executive Officer. 
 
3) The removal of the President and Chief 
Executive Officer or any Executive officer 
needs at least 2/3 of those present and voting, 
and 2/3 of those absentee ballots (by mail or 
email). 
 
4.5 RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE 
COMMITTEE 
 
4.5.1 President and Chief Executive Officer 
 
1) General administration, oversight, and 
responsibility for the affairs of the Executive 
Committee 
 
2) Preside over the meetings of the Executive 
Com-mittee. Meeting shall be held as 
determined by the Committee. 
 
3) Represent the VTT Alumni Association, 
Inc. at public relations functions. 
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4) Là phát ngôn viên chính thức của Hội về 
bất cứ một vấn đề nào đã được chấp nhận trong 
Bản Nội Qui của Hội. Đối với những vấn đề 
không được hay chưa được đề cập đến trong 
Bản Nội Qui của Hội, Hội Trưởng kiêm Chủ 
Tịch cần được sự chấp thuận của đa số hội viên 
qua những buổi họp hay qua điện thư (email). 
 
5) Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch có trách 
nhiệm thông báo kết quả các phiên họp cho hội 
viên.  Các kết quả bầu cử của các phiên họp 
khoáng đại, các kết quả tài chính của Đại Hội 
VTT và các kết quả tài chính của các cuộc gây 
quỹ phải được báo cáo trong vòng 30 ngày. 
 
 
6) Góp ý kiến trong việc chi, thu nhưng 
không được giữ ngân quỹ. 
 
 
7) Chịu trách nhiệm về pháp luật và lo việc 
thuế vụ. 
 
4.5.2 Phó Hội Trưởng 
 
1) Thay thế Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch 
mỗi khi vắng mặt. 
 
2) Đặc trách những nhiệm vụ đặc biệt khác 
được Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch trao phó. 
 
3) Phụ giúp Hội Trưởng kiêm Chủ Tịch 
trong các buổi họp và các buổi sinh hoạt VTT. 
 
 
4) Kiểm soát và chịu trách nhiệm chung 
với Thủ Quỹ trong sổ Trương Mục - mọi chi thu 
đều cần sự đồng ý của hai người. 
 
 
4.5.3 Tổng Thư Ký 
 
1) Cập nhật hóa danh sách, địa chỉ, email 
của các hội viên. 
 

 
4) As the official spokesman of the 
corporation on any matter that has been 
adopted in the Bylaws.  For matters not yet 
ratified in the Bylaws, the President and Chief 
Executive Officer needs to have an approval 
of a majority of the entire membership in a 
meeting or via emails. 
 
5) The President and Chief Executive Officer 
shall report the Executive Committee meeting 
minutes to members. The general election 
results and the financial results of the 
corporation’s biennial Reunion Party as well 
as fundraising activities must be reported 
within 30 days. 
 
6) Able to express personal opinions on 
expenditures and revenues, but not able to 
hold the corporation’s checkbook. 
 
7) Responsible for legal and tax concerns. 
 
 
4.5.2 Vice President 
 
1) Replace the President and Chief Executive 
Officer when he/she is absent. 
 
2) Carry out other special tasks entrusted by 
the President and Chief Executive Officer. 
 
3) Assist the President and Chief Executive 
Officer in meetings and other VTT CORP. 
events. 
 
4) The Treasurer and the Vice President are 
jointly responsible for all check payments - all 
check payments shall require the consent of 
the Treasurer and the Vice President. 
 
4.5.3 Secretary 
 
1) Update the list, addresses, and emails of 
members. 
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2) Phổ biến tin tức về các hoạt động của 
Hội. 
 
3) Thông tin và liên lạc, kể cả những tin 
vui, tin buồn. 
 
4) Ghi chú, lưu trữ các thông tin và báo cáo 
của Hội. 
 
5) Trách nhiệm về trang nhà của Hội, kể cả 
kiểm duyệt những hình ảnh hay tài liệu đi 
ngược lại tôn chỉ của Hội. 
 
 
6) Tổng Thư Ký phải giữ biên bản của các 
phiên họp. 
 
4.5.4 Thủ Quỹ 
 
1) Chịu trách nhiệm báo cáo về tài chánh 
trên trang nhà của Hội mỗi tam cá nguyệt (kể cả 
tên của các mạnh thường quân và số tiền tặng - 
nếu được cho phép nêu danh). 
 
 
2) Chịu trách nhiệm báo cáo về tài chánh 
trong các buổi họp nội bộ. 
 
 
3) Kiểm soát và chịu trách nhiệm về tài 
chánh kể cả việc cập nhật hoá các chi, thu ngày, 
tháng, năm trong sổ Trương Mục. 
 
 
4) Quản lý sổ chi phiếu và lập chi phiếu. 
 
 
5) Kiểm soát và chịu trách nhiệm chung 
với Phó Hội Trưởng trong sổ - Trương Mục - 
mọi chi phiếu đều cần có sự đồng ý của Thủ 
Quỹ và Phó Hội Trưởng. 
 
6) Chi Thu Tài Chánh: 
 
a) Chi phiếu của Hội phải có sự đồng ý của 
2 người: Phó Hội Trưởng và Thủ Quỹ. 

2) Disseminate information about the 
activities of the Association. 
 
3) Communicate good and bad news. 
 
 
4) Archive notes, announcements, and reports. 
 
 
5) Responsible for the corporation’s Web site, 
including the censorship of images or 
materials contrary to the corporation’s 
principle {Section 2.1}. 
 
6) Keep minutes of meetings. 
 
 
4.5.4 Treasurer 
 
1) Responsible for quarterly report of the 
corporation’s financial condition on the 
corporation’s Web site (including in the report 
the names of non-anonymous donors and their 
cash donations as well). 
 
2) Responsible for rendering periodic 
financial statements to the Executive 
Committee. 
 
3) Responsible for updating financial 
information such as payment, deposit, 
withdrawal, balance, and transaction dates in 
the corporation’s bank account. 
 
4) Manage the association’s checkbook 
ledger. 
 
5) The Treasurer and the Vice President are 
jointly responsible for all check payments - all 
check payments shall require the consent of 
the Treasurer and the Vice President. 
 
6) Income & Expenses: 
 
a) All check payments shall require the 
consent of the Vice President and the 
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b) Các chi thu đều phải có chứng minh 
bằng giấy tờ, và được sự đồng thuận của Ban 
Chấp Hành. 
 
c) Chương trình gây quỹ để Hội có phương 
tiện hoạt động sẽ do Ban Chấp Hành phụ trách. 

Treasurer. 
 
b) Income and expenses must be supported by 
written records and approved by the Executive 
Committeee. 
 
c) The Executive Committee shall organize 
fund raising events. 

Chương V 
 
SINH HOẠT 
 
5.1 Chương trình sinh hoạt của Hội sẽ linh động 
theo tôn chỉ của Hội và được sự đồng thuận của 
Ban Giám Đốc. 
 
5.2 Ban Chấp Hành có nhiệm vụ vận động các 
hội viên để lấy ý kiến và thi hành các hoạt động 
trong tôn chỉ của Hội. 
 
 
 
5.3 Ban Chấp Hành có trách nhiệm gia tăng tình 
thân hữu giữa các hội viên qua việc Quan Hôn 
Tang Tế của các hội viên. Trong lãnh vực tang 
chế đối với gia đình của cựu giáo sư, nhân viên 
và học sinh, việc phúng điếu đuợc giới hạn 
trong liên hệ cha mẹ hai bên của vợ chồng và 
con cái. 

Article V 
 
ACTIVITIES 
 
5.1 Activities shall be in line with the 
corporation’s principle {Section 2.2} and shall 
require the consent of the Board of Directors. 
 
5.2 The Executive Committee is responsible 
for soliciting members’ comments and 
maximizing the participation and utilization of 
members in activities that are in line with the 
corporation’s principle {Section 2.2}. 
 
5.3 The Executive Committee is responsible 
for promoting camaraderie and unity 
throughout the Association through members’ 
wedding ceremonies or funeral services.  In 
the field of funeral service for the family 
members of an alumnus or a former faculty 
and staff, the service is limited to parents and 
parents-in-law. 

Chương VI 
 
QUYỀN HẠN HỘI VIÊN VÀ BẦU CỬ 
 
6.1 Quyền hạn Hội Viên, Bầu Cử: Tất cả hội 
viên đều được đối xử đồng đều trong tất cả mọi 
sinh hoạt của Hội và trong những lần bầu cử, 
mỗi người chỉ một lá phiếu.  Những hội viên ở 
xa được quyền bầu qua phiếu khiếm diện. 
 
 
6.2 Hội viên chính thức: Được quyền đề cử, ứng 
cử, hay tái cử vào bất cứ một chức vụ nào của 
Hội. 
 
6.3 Tất cả các hội viên đều được quyền lợi đồng 

Article VI 
 
MEMBERSHIP RIGHTS AND ELECTION 
 
6.1 Membership Rights, Voting: All members 
are treated equally in all activities of the 
Association and in every election, only one 
vote per person is allowed.  Members not 
present at an election are eligible to vote by 
absentee ballots. 
 
6.2 Official members are entitled to self-
nominate, be nominated and elected to the 
Board of Directors or Executive Committee. 
 
6.3 All members receive equal shares of 
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đều về tương thân tương trợ. 
 
6.4 Khi có hội viên lạm dụng hay làm tổn 
thương danh dự của Hội, quyền sa thải hội viên 
sẽ được biểu quyết và giám định bởi 2/3 số 
phiếu của Ban Giám Đốc. 
 
6.5 Gia nhập: Tất cả cựu học sinh, cựu Giáo Sư, 
Giáo Viên, và cựu Nhân Viên của trường Trung 
Học Võ Trường Toản, số 11 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Quận 1, Sài Gòn đương nhiên là hội 
viên, ngoại trừ có sự yêu cầu đặc biệt.  Những 
hội viên mới đều có thể ghi danh vào danh sách 
hội viên nếu hội đủ điều kiện ghi trong điều 3.1 
ghi trên. 
 
6.6 Mọi biểu quyết chỉ có giá trị khi có sự chấp 
thuận của ít nhất 51% hội viên có mặt tại phiên 
họp. 

mutual assistance. 
 
6.4 If a member abuses his/her rights or brings 
dishonor to the corporation, the right to 
remove membership will be assessed and 
decided by 2/3 vote of the Board of Director. 
 
6.5 Enrollment: All alumni, former faculty 
and staff of Vo Truong Toan High School, 11 
Nguyen Binh Khiem, District 1, Saigon, are of 
course members, except for special requests.  
New members can enroll in the membership 
list if qualified under Section 3.1 above. 
 
 
 
6.6 All voting is valid only when approved by 
at least 51% of members present at a meeting. 

Chương VII 
 
TU CHÍNH 
 
7.1 Bản Nội Quy của Hội Ái Hữu Cựu Học 
Sinh Võ Trường Toản gồm có 7 chương. 
 
7.2 Bản Nội Quy nầy có thể sửa đổi tùy theo 
nhu cầu và phải được 2/3 hội viên chấp thuận 
trong một phiên họp khoáng đại. 
 
 
 
7.3 Bản điều lệ nầy đã được đa số thành viên 
của Ủy Ban Cải Cách Nội Qui chấp thuận trong 
buổi họp ngày 17 tháng 11, năm 2010 tại Little 
Saigon, Orange County, California. 
 
 
Làm tại Garden Grove, California, ngày 28 
tháng 11, năm 2010 
 
Ủy Ban Cải Cách Nội Qui 

Article VII 
 
AMENDMENTS 
 
7.1 These Bylaws have 7 sections. 
 
 
7.2 These Bylaws may be amended upon 
request and must be approved by 2/3 of a 
quorum of members in a general meeting 
provided the notice of the meeting sets forth 
the proposed amendment. 
 
7.3 These Bylaws were adopted by the 
majority members of the Bylaws Reform 
Committee during a meeting on November 17, 
2010 in Little Saigon, Orange County, 
California. 
 
Ratified in Garden Grove, California, on this 
28th day of November, 2010 
 
Bylaws Reform Committee 

English & Vietnamese translation by 
 

English translation by 
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VTT Hà Mạnh Chí (1967-1974) 
Grapevine, Texas, USA 
haiquantrungduong@yahoo.com 
 

 
VTT Hoàng Bá Liêu (1967-1974) 
Fort Wayne, Indiana, USA 
lieubhoang@aol.com 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
Quý cựu giáo sư và các cựu học sinh cùng thân hữu tại Đêm Tiền Đại Hội ở nhà hàng Ly's 
Garden, thành phố San Diego, tiểu bang California, USA, ngày Thứ Sáu, 2 tháng 7 năm 2010 
 

 
nhà hàng Ly's Garden, thành phố San Diego, tiểu bang California, USA {www.yelp.com} 
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